Trường THCS Phong Hải                                                                                               Năm học: 2024- 2025

TUẦN 1

BÀI 1: CÂU CHUYỆN CỦA LỊCH SỬ

Tiết theo PPCT: 1,2,3
VĂN BẢN 1: LÁ CỜ THÊU SÁU CHỮ VÀNG (Trích)

(Nguyễn Huy Tưởng)
A. MỤC TIÊU

1. Năng lực

a. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện lịch sử như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ;

- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được 1 số căn cứ để xác định chủ đề;

b. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập;

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết phối hợp với bạn cùng bàn, bạn trong nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; biết bày tỏ ý kiến riêng; biết hỗ trợ bạn khi cần thiết;

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phát hiện và có hướng ứng xử phù hợp với một vấn đề nảy sinh trong tình huống thực tiễn.

2. Về phẩm chất
Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông; có tinh thần trách nhiệm với đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT

- PHT số 1,2

- Tranh ảnhn

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

1. Hoạt động tìm hiểu giới thiệu bài học

a. Mục tiêu: 

- Bước đầu nhận ra ý nghĩa của chủ điểm

- Xác định thể loại chính và câu hỏi lớn của bài học
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm:  Thái độ của Hs khi tham gia học tập; câu trả lời về tên chủ điểm bài học, câu hỏi lớn của bài học và thể loại sẽ học
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS  8f129
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Em hãy đọc phần giới thiệu bài học và cho biết nội dung chính của phần này là gì?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, gợi mở
- HS suy nghĩ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt động

- HS trình bày ý kiến, hs khác bổ sung, nhận xét (nếu có)
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức: 
	I. Giới thiệu bài học 

- Ý thứ nhất của phần Giới thiệu bài học

+ Trả lời câu hỏi Lịch sử là gì

+ Gợi ra những con đường trở về với quá khứ của dân tộc và nhân loại, cũng có nghĩa là đến với lịch sử. Một trong những con đường đó chính là truyện lịch sử- một bộ phận văn học hầu như dân tộc nào cũng có

- Ý thứ hai giới thiệu một cách ngắn gọn chủ đề chung cũng như vị trí của các VB truyện lịch sử mà Hs sẽ đọc trong bài.200


2. Hoạt động khám phá tri thức Ngữ văn

a. Mục tiêu: 

- Nhận biết một số đặc điểm của thơ: 

b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:   
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Gv giao Hs làm các thẻ thông tin liên quan đến tri thức về truyện lịch sử và chủ đề của tác phẩm (Hs chuẩn bị ở nhà, lấy ví dụ (nếu có)
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ 
- Hs làm việc cá nhân
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 
	II. Khám phá tri thức Ngữ văn
1. Truyện lịch sử

- Truyện lịch sử là tác phẩm truyện tái hiện những sự kiện, nhân vật ở một thời kì, một giai đoạn lịch sử cụ thể. Tình hình chính trị của quốc gia, dân tộc; khung cảnh sinh hoạt của con người;… là các yếu tố cơ bản tạo nên bối cảnh lịch sử của câu chuyện. Nhờ khả năng tưởng tượng, hư cấu và cách miêu tả của nhà văn, bối cảnh của một thời đại trong quá khứ trở nên sống động như đang diễn ra.

- Cốt truyện của truyện lịch sử thường được xây dựng trên cơ sở các sự kiện đã xảy ra; nhà văn tái tạo, hư cấu, sắp xếp theo ý đồ nghệ thuật của mình nhằm thể hiện một chủ đề, tư tưởng nào đó.

- Thế giới nhân vật trong truyện lịch sử cũng phong phú như trong cuộc đời thực. Việc chọn kiểu nhân vật nào để miêu tả trong truyện là dụng ý nghệ thuật riêng của nhà văn. Thông thường, truyện lịch sử tập trung khắc họa những nhân vật nổi tiếng như vua chúa, anh hùng, danh nhân,… - những con người có vai trò quan trọng đối với đời sống của cộng đồng, dân tộc. Tuy nhiên, các nhân vật đó hiện ra dưới cái nhìn riêng, thể hiện cách lí giải độc đáo của nhà văn về lịch sử. Bên trong đó, mối quan hệ phức tạp giữa nhân vật với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội cũng được nhà văn quan tâm thể hiện
- Dù viết bằng văn xuôi hay văn vần, truyện ngắn hay tiểu thuyết, ngôn ngữ trong truyện lịch sử, nhất là ngôn ngữ nhân vật, phải phù hợp với thời đại được miêu tả, thể hiện vị thế xã hội, tính cách riêng của từng đối tượng.

2. Chủ đề của tác phẩm văn học

Chủ đề của tác phẩm văn học là vấn đề trung tâm, ý nghĩa cốt lõi hay thông điệp chính của tác phẩm. Thông thường, chủ đề không được thể hiện trực tiếp mà người đọc phải tự rút ra từ nội dung tác phẩm.


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

1. Trước khi đọc

a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm của HS với nội dung VB.
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV/ HS tham gia trò chơi “Mảnh ghép bí ẩn”. c. Sản phẩm: Suy nghĩ của HS/ Kết quả trò chơi, thái độ tham gia trò chơi của Hs

d. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1) Tổ chức trò chơi “Mảnh ghép bí ẩn”. Có một bức tranh liên quan đến chủ đề bài học bị che bởi 5 mảnh ghép nhỏ. Để lật mở được mảnh ghép, Hs phải trả lời được 5 câu hỏi tương ứng. Hs đoán được bức ảnh bí mật trước khi lật mở hết các mảnh ghép sẽ được cộng 2 điểm

1. Ai người bơi giỏi lặn tài / Khoan thủng thuyền giặc đánh tan quân thù? Là ai?

2. Trong cần câu giấu mật thư,

 Ai làm liên lạc chiến khu Cao Bằng – Là ai?

3. Đi giữa hai hàng lính,/ Vẫn ung dung mỉm cười,/ Ngắt một đoá hoa tươi,/Chị cài lên mái tóc - Là ai?

4. Ai người dũng sĩ Him Lam

Quyết tử sẵn sàng lấp lỗ châu mai

Băng qua lửa đạn, chông gai

Phá tan đồn địch, lập ngàn chiến công?

5. Ai ngồi đan sọt giữa đường,/ Suy mưu tính kế tìm phương diệt thù - Là ai?
2) Nêu hiểu biết của em về nhân vật Trần Quốc Toản

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

- GV quan sát, hỗ trợ, cố vấn

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài.

(Lời dẫn): Nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng viết:

“Nước chúng ta

Nước những người chưa bao giờ khuất

Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất

Những buổi ngày xưa vọng nói về!”

Một dân tộc anh hùng là dân tộc được tạo nên bởi những con người anh hùng.  Trải suốt chiều dài lịch sử dân tộc, biết bao tên người hóa thành tên đất, trong đó không thể thiếu những người anh hùng trẻ tuổi tài cao, yêu nước sâu nặng. Văn bản truyện: “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” thuộc thể loại truyện lịch sử ở bài học số 1 sẽ cho các em sống lại không khí hào hùng trong công cuộc chống giặc ngoại xâm của cha ông thuở trước. Chúng ta sẽ được gặp những anh hùng dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc, lập nên những chiến công lừng lẫy. 
	Gợi ý:

1. Yết Kiêu

2. Kim Đồng

3. Võ Thị Sáu
4. Phan Đình Giót

5. Phạm Ngũ Lão

=> Tranh Trần Quốc Toản
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2. Đọc văn bản và tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc thông qua việc trả lời một số câu hỏi trong khi đọc
b. Nội dung: Hs sử dụng SGK , đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn Hs trải nghiệm cùng văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ
 1) GV chọn  1 số đoạn trích tiêu biểu để hướng dẫn cách đọc: 

+ Đoạn 1: “Suốt ngày hôm qua…cả bến sông”

+ Đoạn 2: “Quốc Toản chạy xồng xộc xuống bế, quỳ xuống tâu vua…vậy thưởng cho em ta 1 quả”

+ Đoạn 3: “Hoài Văn đỡ lấy quả cam….trơ bã”

- Có 3 hình thức tổ chức đọc:

+ Đọc phân vai

+ Sân khấu hóa tác phẩm

+ Lồng tiếng HS qua video hoạt hình minh họa. 
2) GV yêu cầu HS dùng viết chì, đánh dấu các chi tiết của thẻ Theo dõi trong quá trình đọc.
- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân/nhóm
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 

NV2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu chung

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Giao nhiệm vụ lập hồ sơ các tác giả xuất hiện trong bài học số 1 cho HS chuẩn bị, có thể chia thành các nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị 1 tác giả, đến bài học nào sẽ đại diện trình bày (quay video giới thiệu tác giả - tác phẩm/ làm postcard tác giả - tác phẩm/ poster/…)

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 
	I. Đọc văn bản và tìm hiểu chung
1. Đọc
- Chú ý ngữ điệu (giọng của Trần Quốc Toản toát lên sự cứng cỏi, dứt khoát; giọng của vua uy nghiêm,…);

- Lưu ý các chiến lược đọc

2. Tìm hiểu chung

a. Tác giả

- Tiểu sử:

+ Nguyễn Huy Tưởng (1912 – 1960)
+ Quê quán: Hà Nội
- Phong cách sáng tác: có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử, có đóng góp nổi bật ở 2 thể loại: tiểu thuyết và kịch.

- Sáng tác tiêu biểu: Đêm hội Long Trì (1942), Vũ Như Tô (1943), An Tư (1944), Bắc Sơn (1946),…

b. Tác phẩm

 - Hoàn cảnh sáng tác: Tác phẩm ra đời năm 1960. Đây là khoảng thời gian mà nước ta đang gồng mình kháng chiến chống lại giặc Mỹ.

- Lá cờ thêu sáu chữ vàng thuộc thể loại truyện lịch sử
- Phương thức biểu đạt: tự sự.

- Người kể chuyện: ngôi thứ ba.




3. Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: 

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện lịch sử như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ;

- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của VB; phân tích được 1 số căn cứ để xác định chủ đề;

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về cốt truyện và bối cảnh lịch sử

- GV chuyển giao nhiệm vụ:

1) Hs tóm tắt cốt truyện theo PHT số 1 theo hình thức nhóm đôi

2) GV gợi mở để Hs tìm hiểu về bối cảnh lịch sử theo hình thức cá nhân:

+ Em hãy cho biết truyện xảy ra vào thời gian nào, gắn liền với sự kiện lịch sử nào?

+ Tìm các chi tiết miêu tả cảnh quang, không khí ở bến Bình Than. Nhận xét về quang cảnh ấy.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận và trả lời câu bạn, hoàn thành các PHT
- GV quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi/ trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

GV chiếu video để HS hình dung về giặc Mông- Nguyên xâm lược (bối cảnh lịch sử)

https://www.youtube.com/watch?v=whZinRMdpA8). 

	III. Khám phá văn bản
1. Cốt truyện và bối cảnh lịch sử

- Cốt truyện:

+ Tại bến Bình Than, vua Trần và các vương hầu họp bàn kế sách đối phó với quân xâm lược.

+ Vì chưa đủ tuổi, không được dự họp, Trần Quốc Toản cảm thấy nhục nhã, chỉ muốn gặp vua để bày tỏ chủ kiến của mình là không chấp nhận hòa hoãn.

+ Do nóng lòng gặp vua, Trần Quốc Toản định vượt qua hàng rào quân cấm vệ để đến nơi vua quan họp bàn; bị ngăn cản, đã xảy ra xung đột.

+ Khi được gặp vua, Trần Quốc Toản nói to câu xin đánh. Vua Trần biết nỗi lòng vì nước của chàng, đã không trách phạt, còn ban thưởng một quả cam.

+ Trần Quốc Toản quyết định trở về quê chiêu mộ binh mã, thao luyện võ nghệ để xuất quân đánh giặc. Khi chàng xòe tay ra, quả cam đã bị bóp nát tự bao giờ.

- Bối cảnh lịch sử

+ Thời gian, sự kiện:  Câu chuyện kể được xảy ra vào thời nhà Trần (thế kỉ XIII), lúc bấy giờ, nước ta phải đối mặt với quân Nguyên – 1 đội quân xâm lược hết sức hùng mạnh. Tại bến Bình Than, vua Trần và các vương hầu họp bàn kế sách đối phó với quân xâm lược.

+ Quang cảnh, không khí ở bến Bình Than 

+) Hai cây đa cổ thụ bóng râm mát che kín cả một khúc sông;

+) Dưới bến, những thuyền lớn của các vương hầu về hội sư, đậu dài san sát, sơn đủ các màu; thuyền ngự cao lớn hơn cả, chạm thành hình một con rồng lớn rực rỡ son vàng, hai bên mạn dàn bày cờ quạt, tán vàng tán tía và đồ nghi trượng của đấng thiên tử;

+) Qua các cửa sổ có chân song triện và rủ mành mành hoa của thuyền rồng, các vương hầu đang ngồi bàn việc nước; thuyền rồng im lặng, tán tàn, cờ quạt và các đồ nghi trượng in màu son vàng trên mặt nước sông trong vắt…

( Quang cảnh nguy nga, tráng lệ, trang nghiêm, xen lẫn khẩn trương, cấp bách.

	NV2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu đặc điểm nhân vật lịch sử

 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1) Gv sử dụng kĩ thuật mảnh ghép để hướng dẫn Hs tìm hiểu về nhân vật Trần Quốc Toản và vua Thiệu bảo. Gv chia lớp thành 4 nhóm. 

+ Ở vòng chuyên gia, các nhóm sẽ lần lượt tìm hiểu về Tâm trạng nhân vật Trần Quốc Toản- Hành động nhân vật Trần Quốc Toản, Lời nói nhân vật Trần Quốc Toản, Nhân vật Vua Thiệu Bảo theo các PHT 2,3,4,5 (Thời gian 5 phút)

+ Vòng mảnh ghép, hình thành nhóm mới (lấy 2-3 thành viên của các nhóm cũ). Các thành viên trong nhóm mới sẽ chia sẻ với nhau câu trả lời ở vòng chuyên gia. (Thời gian 7 phút)
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PHT số 2: Tìm hiểu về tâm trạng Trần Quốc Toản 

Dẫn chứng

Nhận xét về tính cách

Khi đứng trên bờ

Khi thấy cảnh các vương hầu ngồi bàn việc nước

Khi nhớ lại mấy tháng ở kinh

Khi được vua ban cam

PHT số 3: Tìm hiểu về hành động nhân vật Trần Quốc Toản 

Chi tiết miêu tả

Nhận xét về tính cách

PHT số 4: Tìm hiểu về lời nói của nhân vật TQT

Cuộc đối thoại 

Dẫn chứng

Nhận xét về tính cách

Quân Thánh Dực

Chiêu Thành Vương

Vua Thiệu Bảo

Đám người nhà

PHT số 5: Tìm hiểu về nhân vật vua Thiệu Bảo

Thái độ và cách ứng xử của nhà vua Thiệu Bảo

Nhận xét về tính cách, con người vua Thiệu Bảo

 2) Từ việc tìm hiểu nhân vật Trần Quốc Toản, GV đặt câu hỏi chung để HS nhận diện được đặc điểm Thế giới nhân vật trong truyện lịch sử.

+ Gv chiếu đoạn ghi chép về Trần Quốc Toản  Trong Đại Việt sử kí toàn thư: “...Vua thấy Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Kiện còn trẻ tuổi không cho dự bản (hội nghị Bình Than). Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn khích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó, Quốc Toản lại về huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc sắm vũ khí đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ “Phá cường địch, báo hoàng ân” (Phá giặc mạnh, báo ơn vua). Sau này, khi đối trận với giặc, tự mình xông lên trước quân sĩ, giặc trông thấy phải lui tránh, không dám đối địch. Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước vương” [14, tr.49]

Hình tượng Trần Quốc Toản trong đoạn trích và trong những ghi chép lịch sử có gì giống và khác nhau? Từ đó, hãy rút ra nhận xét về đặc điểm thế giới nhân vật trong truyện lịch sử.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và hoàn thành các PHT
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	2. Nhân vật trong truyện lịch sử

a. Nhân vật trung tâm Trần Quốc Toản:

- Diễn biến tâm trạng của nhân vật

Dẫn chứng

Nhận xét về tính cách

Khi đứng trên bờ

- Thẫn thờ nhìn bến Bình Than;

- Đăm đăm nhìn thuyền của các con trai Hưng Đạo Đại Vương chỉ hơn Hoài Văn dăm sáu tuổi;

- Cảm thấy “vì cha mất sớm nên phải đứng rìa nhục nhã thế này”;

- Mắt giương to đến rách nhìn những lá cờ bay múa;

Tha thiết mong dự hội nghị; cảm thấy tủi thân, ghen tị, không phục, không cam lòng.

Khi thấy cảnh các vương hầu ngồi bàn việc nước

- Chao ôi! Lúc này mà Hoài Văn được xuống thuyền rồng mà bàn việc nước!

- Muốn xô mấy người lính Thánh Dực chay xuống bến nhưng lại sợ tội chém đầu; muốn thét to nhưng lại e phạm thượng.

Nôn nóng, sốt ruột, bức xúc vì phải đứng ngoài nhưng vẫn biết ứng xử theo phép tắc của triều đình, giữ được đạo bề tôi với vua.

Khi nhớ lại mấy tháng ở kinh

- Thấy sứ Nguyên hạch sách đủ điều, chỉ có 1 ý nghĩ là đánh, đánh để giữa lấy quốc thể;

- Nhớ lại lời các bô lão lại càng sục sôi ý chí đánh giặc. 

Căm thù giặc đến tận xương tủy.

Khi được vua ban cam

- Lủi thủi bước lên bờ; nghe tiếng cười của mấy vị tước vương vừa tức, vừa hờn, vừa tủi, uất;

- Quyết tâm tự chiêu binh mãi mã, cầm quân đánh giặc.
Ao ước đến cháy bỏng được đánh giặc, báo ơn vua.

- Hành động của Trần Quốc Toản

Chi tiết miêu tả

Nhận xét về tính cách

Xô mấy người lính Thánh Dực, xăm xăm xuống bến; tuốt gươm, mắt trừng lên 1 cách điên dại; mặt đỏ bừng bừng; vung gươm múa tít, không ai dám tới gần.

Hành động nóng giận xảy đến bất ngờ, đột ngột. Mặc dù trước đó Trần Quốc Toản biết việc làm như vậy là khinh thường phép nước, phạm vào trọng tội nhưng vì quá lo lắng cho an nguy của đất nước, căm thù giặc tột độ, nóng lòng muốn bày tỏ chủ kiến với vua nên hành động liều lĩnh, can đảm.
Nói xong, Hoài Văn run bắn, tự đặt thanh gươm lên gáy và xin chịu tội.

Sau khi đã bày tỏ được chủ kiến với vua, ý thức được việc làm của mình là trái với đạo bề tôi, khẳng khái tự lĩnh hình phạt cho thấy Trần Quốc Toản là con người ngay thẳng, tuy tuổi còn trẻ nhưng không hề bồng bột, nông nổi, mà chín chắn, biết điều hay lẽ phải, yêu nước và trung với vua.
Hai nắm tay Hoài Văn càng bóp mạnh; Trần Quốc Toản xòe bàn tay phải ra. Quả cam đã nát bét, chỉ còn trơ bã,

Hành động cho thấy nỗi ấm ức, tủi hờn vì tuy được vua thưởng nhưng vẫn không được dự bàn việc nước; đồng thời, cho thấy khao khát lập chiến công “phá cường địch báo hoàng ân” của người anh hùng tuổi nhỏ chí lớn, dũng mãnh, tự tin và lòng căm thù giặc sâu sắc, mãnh liệt.

- Lời nói của Trần Quốc Toản

Cuộc đối thoại 

Dẫn chứng

Nhận xét về tính cách

Quân Thánh Dực

- “Không buông ra ta chém!”

- “Ta xuống xin bệ kiến quan gia, không kẻ nào được giữ ta lại. Lôi thôi thì hãy nhìn lưỡi gươm này!”

Nóng nảy, liều lĩnh, quyết tâm bệ kiến vua để bày tỏ mong muốn đánh giặc bất chấp phải chịu tội chết.

Chiêu Thành Vương

- Cháu biết là mang tội lớn nhưng cháu trộm nghĩ rằng khi quốc biến thì đến đứa trẻ cũng phải lo, huống hồ cháu đã lớn…đánh lại?

- “Ai chủ hòa?...bàn thế”

Hiểu đạo lí, mưu trí, sống có tình nghĩa, biết  phải trái đúng sai, căm thù giặc sâu sắc, 1 lòng muốn tiêu diệt kẻ thù; dám làm dám chịu, đặt vận mệnh đất nước cao hơn tính mạng của bản thân.

Vua Thiệu Bảo

- Tiếng nói như thét: “Xin quan gia cho đánh! Cho giặc mượn đường là mất nước”.

Ngay thẳng, bộc trực, kiên định, dũng mãnh, yêu nước.

Đám người nhà

Để đỡ ngượng với họ, Hoài Văn nói liều: “Ta đã  tâu với quan gia cho đánh…mẫu thân”.

Chàng thiếu niên hồn nhiên, non trẻ, yêu nước sẵn sàng hi sinh tính mạng, cả gan phạm thượng để bày tỏ ý chí đánh giặc, nhưng trước người nhà vẫn muốn giữ thể diện.

- So sánh cách xây dựng hình tượng nhân vật Trần Quốc Toản trong Đại Việt sử kí toàn thư với cách xây dựng nhân vật của Nguyễn Huy Tưởng

+ Xây dựng hình tượng nhân vật Trần Quốc Toản, Nguyễn Huy Tưởng vẫn bám sát vào những sự kiện lịch sử có thật, nhưng so với những ghi chép trong Đại Việt sử kí toàn thư, nhân vật đã có diện mạo đầy đủ, có suy nghĩ, hành động sống động hơn

+ Các chi tiết miêu tả diễn biến tâm trạng, hành động, lời nói của Trần Quốc Toản là những sáng tạo nghệ thuật đặc sắc, góp phần làm cho hình tượng nhân vật lịch sử trở nên chật thật, gần gũi, thể hiện cách lí giải độc đáo của nhà văn về lịch sử. 
+ Bên cạnh đó, mối quan hệ phức tạp giữa nhân vật với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội cũng được nhà văn quan tâm thể hiện.

b. Nhân vật vua Thiệu bảo

- Thái độ và cách ứng xử của nhà vua:

  + Mỉm cười gật đầu vì nhận thấy ý nguyện đánh giặc của Trần Quốc Toản hợp ý mình.

  + Biết tội làm trái phép nước của Hoài Văn Hầu nhưng tha thứ vì thể tất chi hành động nóng nảy. Đặc biệt nhà vua thấy chí khí đáng trọng của một người còn trẻ mà biết lo cho vua, cho nước.

  + Vua khuyên giải, động viên Hoài Văn Hầu một cách nhẹ nhàng, ôn tồn, lại còn ban thưởng cam quý.

- Thái độ, cách ứng xử đó cho thấy vua vừa nghiêm minh, vừa khoan dung, độ lượng, thể hiện tư cách của đấng quân vương, đồng thơi cũng là tư cách của người anh đối với đứa em họ chưa đến tuổi trưởng thành. Trên tất cả, nhà vua nhận ra phẩm chất đáng quý của một chàng trai trẻ trước họa đất nước bị xâm lăng.

	NV3: Hướng dẫn học sinh khám phá nghệ thuật kể chuyện và ngôn ngữ trong truyện lịch sử
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1) Gv sử dụng phương pháp gợi mở để hướng dẫn Hs tìm hiểu về sự đan xen giữa ngôn ngữ nội tâm nhân vật và ngôn ngữ người kể chuyện (Hs làm việc cá nhân)

+ Trong VB truyện, ranh giới giữa ngôn ngữ người kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật có rõ ràng không?

+ Dấu hiệu nào giúp ta nhận biết có sự đan xen những ý nghĩ thầm kín của nhân vật vào ngôn ngữ của người kể chuyện

+ Việc đan xen như vậy có tác dụng gì?

2) Gv tổ chức cho Hs thảo luận theo hình thức nhóm đôi để hoàn thiện PHT số 6: Tìm hiểu về đặc điểm mang đậm màu sắc lịch sử trong ngôn ngữ của người kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày câu trả lời
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	3. Tìm hiểu về đặc điểm ngôn ngữ trong truyện

- Sự đan xen giữa ngôn ngữ nội tâm nhân vật và ngôn ngữ người kể chuyện

+ Trong truyện, việc đan giữa ngôn ngữ người kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật khá rõ ràng

+ Dấu hiệu cho thấy sự đan xen ngôn ngữ nội tâm của nhân vật và ngôn ngữ của người kể chuyện: trong mạch kể của người kể chuyện ngôi thứ ba, bỗng nhiên xuất hiện lời của một nhân vật ở ngôi thứ nhất, hoặc nghe một giọng khác lạ cất lên, không thuộc giọng kể.

+) Cha ta mất sớm, nên ta mới phải đứng rìa nhục nhã thế này! Mắt Hoài Văn giương to đến rách, nhìn những lá cờ bay múa trên những đoàn thuyền đẹp như gấm như hoa”;

+) Những người áo vải ấy còn biết đường phải trái, huống chi ta là bậc tôn thất há lại không nghĩ được như họ sao? Đến họ mà quan gia còn hỏi kế, sao ta là người gần gũi, quan gia chẳng hỏi một lời?...

( Tác dụng: cho thấy sự đồng điệu, đồng cảm của tác giả với nhân vật. Những ước vọng, mong muốn, tâm tư của nhân vật cũng là điều mà người kể chuyện mong muốn.
- Ngôn ngữ của người kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật mang đậm màu sắc lịch sử. 

	PHT số 6

Ngôn ngữ

Dấu hiệu nhận diện

Tác dụng

Ngôn ngữ người kể chuyện

Ngôn ngữ 

nhân vật


	Gợi ý PHT số 6

Ngôn ngữ

Dấu hiệu nhận diện

Tác dụng

Ngôn ngữ người kể chuyện

- Gọi tên nhân vật bằng tên gọi/chức tước/địa vị… thời xưa (các từ Hán Việt, từ cổ): chàng, vương hầu, các vị đại vương, các tước vương, tước hầu, tướng sĩ, quan gia, sứ Nguyên, bô lão, bàn dân thiên hạ, viên tướng, đấng thiên tử, nội thị, Hoài Văn, Vua Thiệu Bảo, Chiêu Thành Vương, Hưng Đạo Đại Vương,…

- Gọi tên các đồ vật/sự vật bằng từ ngữ cổ, mang đậm màu sắc lịch sử, thể hiện cho vua chúa: thuyền ngự, nghi trượng, chấn song triện, thuyền rồng, tàn tán,…

- Gọi các địa điểm bằng từ Hán Việt: triều đình, kinh, lầu son gác tía, tòa điện Diên Hồng,… 

- thể hiện chân thực, sinh động, sắc nét giai đoạn lịch sử mà truyện tái hiện (Thời nhà Trần) đồng thời thể hiện được vị thế xã hội và tính cách riêng của từng nhân vật (Ngôn ngữ của vua Thiệu Bảo toát lên khí chất vương giả của bậc thiên tử; ngôn ngữ của viên tướng khi trò chuyện với Trần Quốc Toản thì nhún nhường, giữ lễ của kẻ bề dưới,…) qua đó làm nổi bật chủ đề của tác phẩm

Ngôn ngữ 

nhân vật

- Cách xưng hô: ta – quan gia, hầu, thiên tử, Hoài Văn Hầu, đế vương, em ta, phu nhân, mẫu thân,…

- Cách nói năng đậm màu sắc con người thời xưa, sử dụng điển cố, thành ngữ cổ: quân pháp vô thân, nhược bằng, chiếu theo thượng lệnh, xin bệ kiến, “chú thường dạy cháu những điều trung nghĩa, cháu vẫn ghi trong tấc dạ”, “Không biết đấy là kế giả đồ diệt Quắc của nó đấy sao? Dâng giang sơn gấm vóc này cho giặc hay sao mà bàn thế?”, “Đế vương lấy hiếu trị thiên hạ, em ta không nên sao nhãng việc làm con”, “ơn vua lộc nước, ta đem về biếu mẫu thân”…
.

	NV4: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chủ đề của văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Gv sử dụng kĩ thuật Tia chớp để hướng dẫn Hs tìm hiểu chủ đề của văn bản. Hãy khái quát chủ đề của văn bản và cho biết căn cứ vào đâu em khái quát như vậy.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày câu trả lời
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	4.  Tìm hiểu chủ đề văn bản

- Chủ đề: Văn bản thể hiện tấm lòng yêu nước, căm thù giặc của người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản, qua đó cho thấy hào khí, tinh thần chống giặc xâm lược của cha ông ta ở thời Trần.

- Căn cứ xác định: Căn cứ vào những sự việc đẵ xảy ra, căn cứ vào nội dung cơ bản xoay quanh nhân vật chính, căn cứ vào nhan đề,...


4. Hoạt động tổng kết
a. Mục tiêu: 

- Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản; 

- Rút ra đặc điểm thể loại truyện lịch sử

b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Hs làm việc cá nhân

1) Khái quát nghệ thuật và nội dung văn bản theo PHT số 7

2) HS hoàn thiện PHT số 8 để khái quát đặc điểm thể loại truyện lịch sử

Yếu tố

Khái niệm, đặc điểm

Truyện lịch sử

Bối cảnh lịch sử

Cốt truyện

Nhân vật

Ngôn ngữ

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hs trả lời
- Hs khác lắng nghe, bổ sung
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại 


	IV. Tổng kết

1. Nội dung, nghệ thuật

Nội dung

Nghệ thuật

- Ca ngợi tấm lòng yêu nước của người thiếu niên trẻ tuổi Trần Quốc Toản

- Ca ngợi khí thế hào hùng của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên xâm lược

- Ngôn ngữ có sự đan xen giữa ý nghĩ của nhân vật với lời kể; ngôn ngữ mang màu sắc lịch sử

- Tính cách nhân vật được khắc họa rõ nét thông qua tâm trạng, hành động, lời nói,...

- Tình huống truyện độc đáo, kịch tính

2. Khái quát về đặc điểm thể loại

Yếu tố

Khái niệm, đặc điểm

Truyện lịch sử

Truyện lịch sử là tác phẩm tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử gắn với 1 khoảng thời gian năm tháng, niên đại, thời đại cụ thể trong quá khứ
Bối cảnh lịch sử

 Là tình hình chính trị của quốc gia, dân tộc; khung cảnh sinh hoạt của con người;…được xây dựng nhờ khả năng tưởng tượng, hư cấu và cách miêu tả của nhà văn

Cốt truyện

là 1 chuỗi các sự kiện liên quan đến lịch sử dân tộc được nhà văn tái tạo, hư cấu, sắp xếp theo ý đồ nghệ thuật của mình nhằm thể hiện nội dung, ý nghĩa của tác phẩm.

Nhân vật

nhân vật nổi tiếng như vua chúa, anh dùng, danh nhân,… được thể hiện qua chi tiết về ngoại hình, hành vi, tâm lí, lời nói,…
Ngôn ngữ

Ngôn ngữ của truyện lịch sử, nhất là ngôn ngữ nhân vật, phải phù hợp với thời đại được miêu tả, thể hiện vị thế xã hội, tính cách riêng của từng đối tượng.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: GV tổ chức trò chơi “Ai là triệu phú”
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Câu 1:  Truyện lịch sử là gì?

A. Là tác phẩm truyện tái hiện những sự kiện, nhân vật ở một thời kì, một giai đoạn cụ thể.

B. Là những gì xảy ra trong quá khứ.

C. Là một chuỗi các sự kiện xảy ra trong hiện tại và tương lai.

D. Là tình hình chính trị của quốc gia, dân tộc.

Câu 2: Câu chuyện dựa trên bối cảnh lịch sử nào?

A. Cuộc kháng chiến chống Pháp.

B. Cuộc kháng chiến chống Mỹ.

C. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược lần thứ hai.

D. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược lần thứ nhất.

Câu 3: Gặp được vua, Trần Quốc Toản đã nói gì với vua?

A. Xin quan gia cho đánh! Cho giặc mượn đường là mất nước.

B. Xin quan gia suy xét! Cho giặc mượn đường là mất nước.

C. Xin quan gia cảnh giác! Cho giặc mượn đường là mất nước.

D. Xin quan gia cân nhắc! Cho giặc mượn đường là mất nước.

Câu 4: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn: “Mắt Hoài Văn giương to đến rách, nhìn những lá cờ bay múa trên những đoàn thuyền đẹp như gấm như hoa”

A. Điệp ngữ và nói giảm nói tránh

B. Nhân hóa và ẩn dụ

C. Nói quá và so sánh

D. Hoán dụ và nhân hóa

Câu 5: Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản có tâm trạng như thế nào khi phải đứng trên bờ nhìn quang cảnh một sự kiện đặc biệt đang diễn ra ở bến Bình Than?

A.Vô cùng ấm ức, vừa hờn vừa tủi.

B. Vui mừng, hạnh phúc.

C. Buồn bã, do dự.

D. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 6: Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý?

A. Vì Quốc Toản là em trai vua nên có thể tha thứ được.

B. Vì vua cho rằng quốc toản còn nhỏ tuổi nên nông nổi.

C. Vì vua thấy Quốc Toản còn nhỏ mà có chí lớn.

D. Vì Quốc Toản thuộc tôn thất.

Câu 7: Thái độ của Trần Quốc Toản đối với quân Nguyên ra sao trước âm mưu xâm chiếm đất nước?

A. Vô cùng căm giận.

B. Vô cùng xấu hổ.

C. Vô cùng sợ hãi.

D. Vô cùng tủi nhục.

Câu 8: Trong “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” có chi tiết vua Thiệu Bảo cầm lấy một quả cam sành chín mọng rồi ban cho Hoài Văn. Việc Hoài Văn vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì?

A.Thể hiện chàng là người yêu nước, căm thù giặc.

B. Thể hiện chàng là một người có sức mạnh vô cùng to lớn.

C. Phản xạ tự nhiên của Hoài Văn.

D. Chàng không sợ vua.

Câu 9: Nét tính cách nào của Trần Quốc Toản được thể hiện qua lời đối thoại “Xin quan gia cho đánh! Cho giặc mượn đường là mất nước” với vua?

A. Nóng nảy, tự ái, hờn tủi của một thanh niên mới lớn.

B. Dũng cảm, giàu lòng yêu nước, dám hi sinh cả mạng sống

C. Quyết đoán, ham học hỏi, trọng tình nghĩa.

D. Hiếu thắng, không biết tự lượng sức mình

Câu 10: Các từ ngữ in đậm trong đoạn văn: “Ta đã tâu với quan gia cho đánh. Quan gia ban cho ta quả cam này. Ơn vua lộc nước, ta đem về để biếu mẫu thân” có tác dụng gì?

A. Tô đậm tính cách hiên ngang, dũng cảm của người anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản

B. Thể hiện vị thế xã hội (kẻ bế dưới) của người nói với các nhân vật khác trong cuộc đối thoại.

C. Giúp ngôn ngữ đối thoại thêm phần trang trọng.

D. Mang lại màu sắc lịch sử cho ngôn ngữ nhân vật, phù hợp với thời đại được miêu tả.

Câu 11: Chi tiết vua Thiệu Bảo ban cho Trần Quốc Toản quả cam sành, cho thấy điều gì ở vị vua này?

A. Mù quáng, nghe lời kẻ nịnh thần.

B. Khoan dung, độ lượng, anh minh.

C. Thờ ơ trước vận mận đất nước.

D. Sáng suốt, có tầm nhìn xa trông rộng.

Câu 12: “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” mang lại cho em những cảm xúc gì?

A. Sống lại không khí hào hùng trong công cuộc chống giặc ngoại xâm 

B. Biết ơn, tự hào về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.

C. Có tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành
b. Nội dung: Gv hướng dẫn HS viết đoạn văn cảm nhận về 1 chi tiết ấn tượng trong văn bản.
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn của Hs
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) phân tích chi tiết Trần Quốc Toản bóp nát quả cam
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động
- HS nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 


	     Gợi ý

+ Giới thiệu vị trí của chi tiết nghệ thuật trong văn bản: Sau khi nghe Trần Quốc Toản tâu, vua Thiệu Bảo tha tội chết cho Hoài Văn và ban cho chàng 1 quả cam sành. Hoài Văn cảm tạ ơn vua, lủi thủi bước lên bờ, trước mặt đám gia nhân, chàng xòe bàn tay phải ra thì quả cam đã nát bét, chỉ còn trơ bã.

+ Phân tích được ý nghĩa của chi tiết nghệ thuật: Hành động cho thấy nỗi ấm ức, tủi hờn vì tuy được vua thưởng nhưng vẫn không được dự bàn việc nước. Đồng thời, cho thấy khao khát lập chiến công “phá cường địch báo hoàng ân” của người anh hùng tuổi nhỏ chí lớn, dũng mãnh, tự tin và lòng căm thù giặc sâu sắc, mãnh liệt. 
+ HS liên hệ rút ra thông điệp, bài học ý nghĩa cho bản thân

Bảng kiểm đánh giá đoạn văn

Tiêu chí

Đạt

Chưa đạt

Đảm bảo hình thức của đoạn văn (Lùi đầu dòng, viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm câu)

Nêu được hoàn cảnh vua ban cam quý cho Trần Quốc Toản

 Nêu được tâm trạng của nhân vật

Nêu được phẩm chất của nhân vật

Rút ra được thông điệp cho bản thân




IV. Phụ lục

PHT SỐ 1

[image: image3.png]PHT s6...: Tom tat cot truyén





Tiết theo PPCT: 4

BÀI 1: CÂU CHUYỆN CỦA LỊCH SỬ

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

BIỆT NGỮ XÃ HỘI

A. MỤC TIÊU

1. Năng lực

a. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
 - HS nắm được khái niệm biệt ngữ xã hội; có khả năng nhận biết biệt ngữ xã hội trong câu, trong đoạn.

  - HS vận dụng được kiến thức về biệt ngữ xã hội để đọc hiểu VB và sử dụng biệt ngữ xã hội phù hợp trong những tình huống giao tiếp cần thiết.

b. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập;

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết phối hợp với bạn cùng bàn, bạn trong nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; biết bày tỏ ý kiến riêng; biết hỗ trợ bạn khi cần thiết;

2. Về phẩm chất

Chăm chỉ trong học tập, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT

- PHT số 1,2

- Tranh ảnhn

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm của HS với nội dung VB.
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs

d. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Em hãy nối các từ ở cột A với cột B sao cho phù hợp. Theo em, đối tượng nào hay sử dụng những từ ngữ này.

A

B

Lùa gà

Chỉ những người cư xử như trẻ con, thích thể hiện, tỏ vẻ, nghịch dại...

Ra dẻ

Mang ý nghĩa xui xẻo, mệt mỏi, buồn phiền đến mức độ chua chát

Ao chình

Chỉ một người có kỹ năng, trình độ vượt xa các đối thủ khác

Ô dề

là lừa dối, giăng bẫy lợi dụng tầm ảnh hưởng để trục lợi và gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp cho người khác

Xu cà na

Động từ diễn tả hoạt động vui chơi, bộc lộ bản chất của mình bất chấp hoàn cảnh xung quanh

Trẻ trâu

Chê ai đó làm màu nhưng với thái độ giễu cợt nhẹ nhàng, vui nhộn

Quẩy

đánh giá về độ "phá hoại" hay sự vô dụng của một ai đó

 Báo  

Chỉ những thứ bị làm quá lên, không giống ai

(1)

(2)

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

- GV quan sát, hỗ trợ, cố vấn

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài:

Những từ mà chúng ta vừa giải nghĩa được gọi là Biệt ngữ xã hội. Vậy biệt ngữ xã hội là gì? Biệt ngữ xã hội có đặc điểm ra sao? Tiết học hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi này
	 Gợi ý: 

Lùa gà: là lừa dối, giăng bẫy lợi dụng tầm ảnh hưởng để trục lợi và gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp cho người khác 

=> Những nhà đầu tư lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, tiền ảo

Ra dẻ: Chê ai đó làm màu nhưng với thái độ giễu cợt nhẹ nhàng, vui nhộn

Báo: đánh giá về độ "phá hoại" hay sự vô dụng của một ai đó
Ô dề: Chỉ những thứ bị làm quá lên, không giống ai

Xu cà na: Mang ý nghĩa xui xẻo, mệt mỏi, buồn phiền đến mức độ chua chát

Ao chình: Chỉ một người có kỹ năng, trình độ vượt xa các đối thủ khác

Quẩy: Động từ diễn tả hoạt động vui chơi, bộc lộ bản chất của mình bất chấp hoàn cảnh xung quanh

Trẻ trâu: Chỉ những người cư xử như trẻ con, thích thể hiện, tỏ vẻ, nghịch dại...

=> Giới trẻ hay sử dụng




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

a. Mục tiêu:

- HS nắm được khái niệm, đặc điểm biệt ngữ xã hội

b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn Hs trải nghiệm cùng văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1) Gv yêu cầu Hs đọc thầm phần tri thức ngữ văn về Biệt ngữ xã hội trang 16 (chú ý đến các ví dụ)

2) Gv chiếu lại PHT ở phần khởi động và Ghi lại từ có hình thức ngữ âm mới lạ vào cột 1; từ có nét nghĩa mới so với các từ đã có vào cột 2. 

A

B

Lùa gà

Chỉ những người cư xử như trẻ con, thích thể hiện, tỏ vẻ, nghịch dại...

Ra dẻ

Mang ý nghĩa xui xẻo, mệt mỏi, buồn phiền đến mức độ chua chát

Ao chình

Chỉ một người có kỹ năng, trình độ vượt xa các đối thủ khác

Ô dề

là lừa dối, giăng bẫy lợi dụng tầm ảnh hưởng để trục lợi và gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp cho người khác

Xu cà na

Động từ diễn tả hoạt động vui chơi, bộc lộ bản chất của mình bất chấp hoàn cảnh xung quanh

Trẻ trâu

Chê ai đó làm màu nhưng với thái độ giễu cợt nhẹ nhàng, vui nhộn

Quẩy

đánh giá về độ "phá hoại" hay sự vô dụng của một ai đó

 Báo 

Chỉ những thứ bị làm quá lên, không giống ai

(1)

(2)

3) Trong các văn bản, dấu hiệu nào để nhận diện biệt ngữ?

4) Điều kiện để sử dụng biệt ngữ là gì? 

5) Nên sử dụng biện ngữ như thế nào?

- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân/nhóm
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 
	 I. Tìm hiểu lý thuyết

1. Phân tích ví dụ

từ có hình thức ngữ âm mới lạ
từ có nét nghĩa mới so với các từ đã có
Ra dẻ, ao chình, Ô dề, Xu cà na, trẻ trâu

Lùa gà; quẩy; Báo

2. Kết luận

- Biệt ngữ xã hội là một bộ phận từ ngữ có đặc điểm riêng. Có khi đặc điểm riêng của biệt ngữ thể hiện ở ngữ âm. Có khi đặc điểm riêng của biệt ngữ thể hiện ở ngữ nghĩa. 

- Do những đặc điểm khác biệt như vậy, trong văn bản, biệt ngữ thường được in nghiêng hoặc đặt trong dấu ngoặc kép và được chú thích về nghĩa.

- Biệt ngữ xã hội hình thành trên những quy ước riêng của một nhóm người nào đó, vì thế chúng thường được sử dụng trong phạm vi hẹp. Chỉ những người có mối liên hệ riêng với nhau về nghề nghiệp, lứa tuổi, sinh hoạt, sở thích,...và nắm được quy ước mới có thể dùng biệt ngữ để giao tiếp

Sử dụng biệt ngữ xã hội

- Biệt ngữ xã hội chỉ nên sử dụng hạn chế, phù hợp với đối tượng và mục đích giao tiếp. Cần tránh dùng biệt ngữ trong những hoàn cảnh giao tiếp bình thường




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu:

- Có khả năng nhận biết biệt ngữ xã hội trong câu, trong đoạn.

- HS vận dụng được kiến thức về biệt ngữ xã hội để đọc hiểu VB và sử dụng biệt ngữ xã hội phù hợp trong những tình huống giao tiếp cần thiết.

b. Nội dung: GV hướng dẫn Hs làm các bài tập
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Câu 1: Chỉ ra biệt ngữ xã hội ở những câu sau và cho biết dựa vào đâu em khẳng định như vậy. Hãy giải nghĩa các biệt ngữ đó.

a. Năm lên sáu, cung thiếu nhi thành phố có cuộc tuyển “gà” khắp các trường tiểu học, tôi cũng được chọn gửi đến lớp năng khiếu.

(Ngô An Kha, Tìm mảnh ghép thiếu)

b. Ôn tập cẩn thận đi em. Em cứ “tủ” như vậy, không trúng đề thì nguy đấy.

Câu 2: Cái việc lơ đễnh rất hữu ý đó, cái chuyện bỏ quên hộp thuốc lào vẫn là một ám hiệu của Cai Xanh dùng tới mỗi lúc đi tìm bạn để “đánh một tiếng bạc lớn” nghĩa là cướp một đám to. (Nguyễn Tuân, Một đám bất đắc chí)

Vì sao ở câu trên, người kể chuyện phải giải thích cụm từ “đánh một tiếng bạc lớn”? Theo em, tác giả dùng cụm từ đó với mục đích gì?

Câu 3: Trong phóng sự “Tôi kéo xe” của Tam Lang (viết về những người làm nghề kéo xe chở người thời trước Cách mạng tháng Tám năm 1945), có đoạn hội thoại:

- Mày đã “làm xe” lần nào chưa?

- Bẩm, chúng cháu làm bao giờ cả.

Trong “Cạm bẫy người” của Vũ Trọng Phụng – một tác phẩm vạch trần trò gian xảo, bịp bợm của những kẻ đánh bạc trước năm 1945 – có câu: Tôi rất lấy làm lạ là vì cứ thấy hai con chim mòng thắng trận, ù tràn đi mà nhà đi săn kia đã phí gần hai mươi viên đạn.

Nêu tác dụng của việc sử dụng biệt ngữ xã hội (in đậm) trong các trường hợp trên. Đọc tác phẩm văn học, gặp những biệt ngữ như thế, việc đầu tiên cần làm là gì?

Câu 4: Chỉ ra biệt ngữ trong các đoạn hội thoại sau và nhận xét về việc sử dụng biệt ngữ của người nói:

a. – Cậu ấy là bạn con đấy à?

- Đúng rồi, bố. Nó lầy quá bố nhỉ?

b. – Nam, dạo này tớ thấy Hoàng buồn buồn, ít nói. Cậu biết vì sao không?

- Tớ cũng hem biết vì sao cậu ơi.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	II. Luyện tập

Bài tập 1: 

- Ở câu a, “gà” là biệt ngữ. Dấu ngoặc kép và sự khác thường về nghĩa của từ “gà” cho ta biết điều đó. 

=> “Gà” ở dùng để chỉ những học sinh được chọn luyện để thi đấu (liên hệ đến gà chọi), chứ không phải là con vật, một loại gia cầm

- Ở câu b, “tủ” là biệt ngữ. Trong câu này, nghĩa của từ “tủ” được dùng không thông dụng, hoàn toàn khác với nghĩa gốc - một dấu hiệu đặc trưng của biệt ngữ.

 => “Tủ” có nghĩa là chỉ tập trung học một nội dung nào đó để thi theo kiểu may rủi, nếu trúng đề thì làm bài tốt, chứ không phải là cái tủ đựng đồ

Lưu ý: Bài tập 1 chỉ yêu cầu HS nhận biết biệt ngữ qua một dấu hiệu tương đối dễ thấy (dùng dấu ngoặc kép). Thực tế, trong VB viết hoặc ngôn ngữ nói, nhiều khi biệt ngữ được sử dụng mà không đi kèm với bất cứ dấu hiệu hình thức nào. Gặp những trường hợp như vậy, người đọc, người nghe phải dựa vào cách sử dụng từ ngữ trong ngữ cảnh để nhận biết.

Bài tập 2

- Câu được dẫn có sử dụng biệt ngữ “đánh một tiếng bạc lớn”. Khi dùng biệt ngữ đó, tác giả biết rằng, số đông độc giả sẽ cảm thấy lạ, khó hiểu. Do vậy, tác giả thấy cần giải thích để người đọc hiểu được nghĩa của câu

- Cụm từ đặt trong ngoặc kép được tác giả sử dụng với mục đích tái hiện chân thực cách nói năng trong nội bộ một nhóm người mưu toan làm những việc mờ ám, không muốn để người ngoài biết được.

Bài tập 3:

- Tác dụng của việc sử dụng biệt ngữ

+ Trong phóng sự “Tôi kéo xe” của Tam Lang: “làm xe” có nghĩa làm nghề kéo xe chở người. 

+ Trong “Cạm bẫy người” của Vũ Trọng Phụng: chim mòng có nghĩa là người chơi bạc, nhà đi săn có nghĩa chủ sòng bạc, hai mươi viên đạn nghĩa là hai mươi đồng bạc. 

=> Biệt ngữ đều lấy từ tác phẩm văn học viết về cuộc sống của những người làm các nghề đặc biệt trong xã hội cũ, thường chỉ đáp ứng nhu cầu giao tiếp trong phạm vi hẹp. Nhờ những biệt ngữ như vậy, người đọc được hiểu thêm về cung cách sinh hoạt, cách nói năng của những đối tượng khá đặc biệt, rất xa lạ so với cuộc sống hiện nay.

- Đọc tác phẩm văn học, gặp những biệt ngữ như vậy, người đọc cần tìm hiểu nghĩa của chúng được nêu ở cước chú. Trường hợp không có cước chú, cần tìm hiểu từ nguồn khác, ví dụ từ in-tơ-nét hoặc từ điển Tiếng Việt để nắm được nghĩa của từng biệt ngữ.

Bài tập 4

- Ở trường hợp a, lầy là biệt ngữ. Trong ngữ cảnh khác, chẳng hạn nói với bạn bè một cách suồng sã, có thể sử dụng từ lầy với nghĩa là lôi thôi, nhếch nhác, chơi không đẹp. Nhưng khi nói với bố mẹ như trong ngữ cảnh này, sử dụng biệt ngữ lầy hoàn toàn không phù hợp.

- Ở trường hợp b, biệt ngữ hem có nghĩa là “không” theo cách nói của lớp trẻ hiện nay. Tuy nhiên, trong trường hợp này, dùng biệt ngữ cũng không phù hợp, vì người nói cần trả lời một cách nghiêm túc câu hỏi của bạn, thể hiện sự quan tâm đến trạng thái tâm lí của một người bạn khác.




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: 

- Có khả năng nhận biết biệt ngữ xã hội và sử dụng biệt ngữ xã hội phù hợp trong những tình huống giao tiếp cần thiết.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS viết đoạn văn cảm nhận về 1 chi tiết ấn tượng trong văn bản.
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn của Hs
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1) Tìm ít nhất 5 biệt ngữ xã hội của giới trẻ và điền thông tin vào bảng sau

Biệt ngữ xã hội

Ý nghĩa

2) Theo em, khi viết một bài văn phân tích tác phẩm văn học có nên sử dụng các biệt ngữ xã hội mà em vừa tìm được không? Vì sao?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	Biệt ngữ xã hội

Ý nghĩa

Chém gió

Nói những chuyện phiếm cho vui, thường có xu hướng bịa đặt thêm một phần hay phóng đại, nói quá lên một chút.

Thả thính

cố tình lôi cuốn, hấp dẫn ai đó, làm cho họ thích mình và nảy sinh tình cảm thông qua những câu nói, hình ảnh, dòng trạng thái….

Xà lơ

Nói sai hết trơn hết trọi

Còn cái nịt

mất hết, không còn giá trị gì

Tác động vật lý

 Hành động bạo lực, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, 




IV. Phụ lục

TUẦN 2

Tiết theo PPCT: 5,6

BÀI 1: CÂU CHUYỆN CỦA LỊCH SỬ

VĂN BẢN 2:   QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH

(Trích Hoàng Lê nhất thống chí, Ngô gia văn phái)

A. MỤC TIÊU

1. Năng lực

a. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
- HS tiếp tục được củng cố kiến thức về các yếu tố của truyện lịch sử: cốt truyện, bối cảnh; về cách khắc họa các nhân vật lịch sử như Quang Trung - Nguyễn Huệ, Lê Chiêu Thống (cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, cảm xúc, suy nghĩ,…), qua đó, nắm bắt được tính cách của các nhân vật.

- HS biết tìm và phân tích các chi tiết tiêu biểu để khái quát được chủ đề tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc.

- HS biết kết nối VB với trải nghiệm cá nhân, từ đó bồi đắp cho mình tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm kính trọng đối với những người anh hùng của dân tộc.

b. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập;

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết phối hợp với bạn cùng bàn, bạn trong nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; biết bày tỏ ý kiến riêng; biết hỗ trợ bạn khi cần thiết;

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phát hiện và có hướng ứng xử phù hợp với một vấn đề nảy sinh trong tình huống thực tiễn.

2. Về phẩm chất
Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông; có tinh thần trách nhiệm với đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT

- PHT số 1,2

- Tranh ảnh

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm của HS với nội dung VB.
b. Nội dung: 

c. Sản phẩm: Suy nghĩ của HS/ Kết quả trò chơi, thái độ tham gia trò chơi của Hs

d. Tổ chức thực hiện: 
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TẾT NGUYÊN ĐÁN
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ:

Cách 1: Gv tổ chức trò chơi Ô chữ bí mật. Sau đó em hãy kết nối từ khóa hàng dọc với các từ khóa hàng ngang

Hàng ngang 1: Đây là luận điệu bịp bợm nhà Thanh rêu rao khi mang quân sang nước ta?

Hàng ngang 2:

Hàng ngang 3: Hết sức nhanh chóng, nhanh chóng đến mức phi thường (thường nói về việc binh) là nghĩa của từ nào?
Hàng ngang 4: Tên gọi trước đây của Hà Nội vào thời nhà Lý?

Hàng ngang 5: Tên phong trào nông dân vĩ đại thế kỉ XVIII cũng là tên một triều đại oanh liệt trong lịch sử dân tộc?

Hàng ngang 6: Đây là thành ngữ ý nghĩa hàm chỉ hành động phản bội Tổ quốc, phản lại nhân dân, đem giặc về giết hại đồng bào, đồng chí, anh em bạn bè thân thích. 

Hàng ngang 7: Vì lợi ích cá nhân mà cam tâm bán nước làm tay sai cho giặc ngoại xâm để kiếm chác danh lợi, vinh hiển 

Hàng ngang 8: Đây là lễ hội diễn ra vào ngày mùng 5 tết âm lịch hàng năm tại Hà Nội

Cách 2: Gv tổ chức trò chơi đố vui về các nhân vật lịch sử. Trong các nhân đó, em thích nhất ai? Vì sao? 

1.Ai đã nối nghiệp Tiền Lê,

Hoa Lư chốn cũ, dời về Thăng Long. - Là ai?

2. Ai người mặc đổi áo vua,

Cầm quân ra trận đánh lừa giặc Minh.

Vì đại nghĩa phải hy sinh,

Tấm gương trung nghĩa, hiển vinh đời đời. - Là ai?

3. Bậc anh hùng tài không đợi tuổi,

Sấu chữ cờ giong ruổi khắp nơi,

Đánh cho quân giặc tơi bời,

Chương Dương, Hàm Tử rạng ngời chiến công. - Là ai?

4. Can trường kháng chiến mười năm

Anh hùng áo vải nhiều lần khốn nguy.

Gian lao có quản ngại gì,

Gươm thần trả lại chính vì quốc dân. - Là ai?

5. Cờ lau tập trận thiếu thời,

Lớn lên Vạn Kiếp khắp trời danh uy.

Hoa Lư nên bóng quốc kỳ,

Trường An nay hãy còn ghi ơn người - Là ai?

6. Đố ai trên Bạch Đằng Giang,

Làm cho cọc nhọn, dọc ngang sáng ngời

Phá quân Nam Hán tơi bời,

Gươm thần độc lập giữa trời vung lên. - Là ai?

7. Đố ai giải phóng Thăng Long, 

Nửa đêm trừ tịch quyết lòng tiến binh, 

Đống Đa sông Nhị vươn mình, 

Giặc Thanh vỡ mộng cường chinh tơi bời - Là ai?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

- GV quan sát, hỗ trợ, cố vấn

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài. 
	 Cách 1:

1. Phù Lê, Diệt Trịnh

2

3. Thần tốc

4. Thăng Long

5. Tây Sơn

6. Cõng rắn cắn gà nhà

7. Bán nước cầu vinh

8. Gò Đống Đa

=> Tết Nguyên Đán là ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc ta. Cũng là dịp mọi người tạm gác lại tất cả công việc để nghỉ ngơi, đoàn tụ gia đình. Thế nhưng đứng trước cảnh người trong nước mở cửa để giặc ngoại xâm ngang nhiên giày xéo bờ cõi đất nước, người anh hùng áo vải Quang Trung đã thần tốc hành quân Bắc tiến để tiêu diệt kẻ thù. 

Cách 2: 

1.   Lý Công Uẩn

2.  Lê Lai

3. Trần Quốc Toản

4. Lê Lợi

5. Đinh Bộ Lĩnh

6. Ngô Quyền

7. Quang Trung




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

1. Đọc văn bản và tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc thông qua việc trả lời một số câu hỏi trong khi đọc
b. Nội dung: Hs sử dụng SGK, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn Hs trải nghiệm cùng văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ
 1) Gv đọc mẫu đoạn đầu, cho Hs đọc thầm, chỉ đọc thành tiếng một số đoạn 

+ Đoạn Nguyễn Huệ lên ngôi vua, lấy hiệu Quang Trung và xuất quân ra Bắc đánh quân Thanh; 

+ Đoạn nói về kết cục của quân Thanh và của vua tôi Lê Chiêu Thống

2) GV yêu cầu HS dùng viết chì, đánh dấu các chi tiết của thẻ Theo dõi trong quá trình đọc.

3) Gv kiểm tra lại mức độ hiểu nghĩa từ khó của Hs

4) Phần giới thiệu tác giả tác phẩm đã giao ở tiết 1,2; ở tiết này Hs báo cáo sản phẩm theo nhiệm vụ đã phân công 
- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân/nhóm
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức  
	I. Đọc văn bản và tìm hiểu chung
1. Đọc
- Chú ý đọc thầm, đọc phù hợp tốc độ đọc

- Lưu ý các chiến lược đọc

- Một số từ khó: chạy trạm, thụ phong, thừa tuyên, binh pháp, tùy cơ ứng biến

2. Tìm hiểu chung

a. Tác giả

Ngô gia văn phái là một nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, Hà Nội ngày nay. 
Đây là một dòng họ lớn có truyền thống nghiên cứu và sáng tác văn chương với những tên tuổi tiêu biểu như: Ngô Thì Ức (1709 – 1736), Ngô Thì Sĩ (1726 – 1780), Ngô Thì Nhậm (1746 – 1803), Ngô Thì Chí (1753 – 1788), Ngô Thì Du (1772 – 1840), Ngô Thì Hương (1774 – 1821),...

b. Tác phẩm

- Thể loại, chữ viết: Hoàng Lê nhất thống chí là cuốn tiểu thuyết lịch sử, viết bằng chữ Hán theo lối chương hồi, gồm 17 hồi.

- Hoàn cảnh sáng tác: Quang Trung đại phá quân Thanh được sáng tác trong một khoảng thời gian dài từ cuối triều Lê sang đầu triều Nguyễn (cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX), ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê, đồng thời ca ngợi cuộc khởi nghĩa Tây Sơn do người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ lãnh đạo

- Bố cục: 3 phần

+ Phần 1 (từ đầu đến ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân (1788)): Được tin quân Thanh chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi vua, thân chinh đi dẹp giặc.

+ Phần 2 (tiếp theo đến tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo vào thành): Chiến thắng thần tốc của quân Tây Sơn với tài thao lược của vua Quang Trung.

+ Phần 3 (còn lại): Sự đại bại của quân tướng nhà Thanh và tình trạng thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống.


2. Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: 

- HS tiếp tục được củng cố kiến thức về các yếu tố của truyện lịch sử: cốt truyện, bối cảnh; về cách khắc họa các nhân vật lịch sử như Quang Trung - Nguyễn Huệ, Lê Chiêu Thống (cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, cảm xúc, suy nghĩ,…), qua đó, nắm bắt được tính cách của các nhân vật.

- HS biết tìm và phân tích các chi tiết tiêu biểu để khái quát được chủ đề tư tưởng, thông điệp mà VB muốn gửi đến người đọc.

- HS biết kết nối VB với trải nghiệm cá nhân, từ đó bồi đắp cho mình tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm kính trọng đối với những người anh hùng của dân tộc.

- Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông; có tinh thần trách nhiệm với đất nước.

b. Nội dung: Hs khám phá văn bản
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về cốt truyện và bối cảnh lịch sử

- GV chuyển giao nhiệm vụ:

Em hãy liệt kê những nhân vật và sự kiện lịch sử được tác giả đề cập trong văn bản.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận và trả lời câu bạn, hoàn thành các PHT
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi/ trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	III. Khám phá văn bản
1. Liệt kê nhân vật, sự kiện lịch sử trong văn bản

- Các nhân vật lịch sử như: Quang Trung, La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp, Ngô Văn Sở, Lê Chiêu Thống, Tôn Sĩ Nghị,…; 

- Một số sự kiện lịch sử như: 

+ Ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung, chỉ huy quân tiến ra Bắc tiêu diệt quân Thanh;

+ Đêm mùng 3 Tết, bao vây tiêu diệt đồn Hà Hồi; đêm mùng 5 Tết, quân ta tấn công và hạ đồn Ngọc Hồi; 

+ Quân Thanh thất bại thảm hại, Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống tháo chạy;…



	NV2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu đặc điểm nhân vật lịch sử

 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1) Hs thảo luận nhóm đôi PHT số 2,3 để tìm hiểu về nhân vật vua Quang Trung

2)  GV hướng dẫn HS nhận xét cảm hứng của các tác giả khi khắc họa nhân vật vua Quang Trung bằng các câu hỏi gợi ý: 

+ Theo em, nguồn cảm hứng nào đã chi phối ngòi bút của tác giả khi tạo dựng hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung? 

+ Việc tác giả là trung thần của nhà Lê nhưng lại viết về nhân vật Quang Trung bằng tình cảm đó có mâu thuẫn không? Em lí giải như thế nào về điều này?


	2. Nhân vật trong truyện lịch sử

a. Nhân vật vua Quang Trung

- Khi nghe tin báo quân Thanh xâm lược

(PHT số 2)

- Trong trận đánh

(PHT số 3

- Cảm hứng của tác giả khi khắc họa nhân vật

+ Tác giả không giấu nổi giọng điệu ngợi ca khi nói về trí tuệ, chiến lược của vua Quang Trung. Yêu nước, tự hào dân tộc - đó là nguồn cảm hứng mạnh mẽ của các tác giả khi xây dựng nhân vật người anh hùng kiệt xuất này. 

+ Mặc dù Ngô gia văn phái là cựu thần, chịu ơn sâu nặng của nhà Lê, nhưng là những trí thức có lương tâm, họ đã nhìn lịch sử bằng cái nhìn khách quan, trung thực. 

=> Qua ngòi bút của các tác giả, ông vua nhà Lê trở nên hết sức hèn hạ, nhu nhược, ngược lại, hoàng đế Quang Trung hiện ra  với những phẩm chất của một anh hùng dân tộc.

	PHT số 2: Tìm hiểu về nhân vật Quang Trung khi nghe tin quân Thanh xâm lược

Thái độ, cảm xúc

Lời nói

Cử chỉ, hành động

Cảm nhận về nhân vật vua Quang Trung

Khi nghe tin báo quân Thanh xâm lược

Gợi ý PHT số 2: Tìm hiểu về nhân vật Quang Trung khi nghe tin quân Thanh xâm lược

Thái độ, cảm xúc

Lời nói

Cử chỉ, hành động

Cảm nhận về nhân vật vua Quang Trung

Khi nghe tin báo quân Thanh xâm lược

Bắc Bình Vương giận lắm

- Khẳng định chủ quyền đất nước “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng”

- Lên án, tố cáo hành động xâm lược vô nghĩa của quân Thanh “Quân Thanh sang xâm lược nước ta...Người phương Bắc không phải nòi giống của ta, bụng dạ ắt khác...”

- Nhắc lại truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc “Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng...dấy nghĩa quân, đánh  một trận là thắng...; 

- Kêu gọi quân sĩ đồng tâm hiệp lực chống giặc “các người đều là những kẻ có lương tri, lương năng,...”

- Đề ra kỉ luật nghiêm minh “Chớ có quen thói cũ, ăn ở hai lòng,...sẽ bị giết chết ngay tức khắc...”

- Khi nói với Sở và Lân 

+ vừa trách mắng, vừa động viên: “Các ngươi đem thân thờ ta, đã làm đến chức tướng soái … sau hỏi Văn Tuyết thì quả đúng như vậy…”

+ Chia sẻ về kế sách đánh giặc “lần này ta ra...sợ gì chúng”

- Nói với các tướng về sự thành công của cuộc chiến “Ta với các ngươi... đừng cho là ta nói khoác”
Cho họp tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay; đắp đàn trên núi Bân, tế cáo trời đất, thần sông, thần núi; lên ngôi hoàng đế, tiến quân ra Bắc dẹp giặc; trưng cầu ý kiến của người hiền tài; tuyển mộ quân lính ở Nghệ An, duyệt binh, yên ủi quân lính

vua Quang Trung hiện lên là một người chính trực, thẳng thắn, có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén; hành động mạnh mẽ, dứt khoát, tự tin; điều binh khiển tướng tài tình, sử dụng chiến lược, chiến thuật hợp lí, độc đáo trong kế sách đánh giặc; có ý chí tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần quyết chiến, quyết thắng;….

PHT số 3: Tìm hiểu về nhân vật Quang Trung trong trận đánh

Thái độ, cảm xúc

Lời nói

Cử chỉ, hành động

Cảm nhận về nhân vật vua Quang Trung

Trong trận đánh

Gợi ý PHT số 3: Tìm hiểu về nhân vật Quang Trung trong trận đánh

Thái độ, cảm xúc

Lời nói

Cử chỉ, hành động

Cảm nhận về nhân vật vua Quang Trung

Trong trận đánh

- Khi phát hiện quân do thám, thúc quân đuổi theo, bắt sống hết chúng, không tên nào thoát được

- Lặng lẽ vây kín làng Hà Hồi, bắc loa truyền gọi

- Truyền lấy sáu chục tấm ván, ghép liền thành một bức, lấy rơm đắp nước phủ kín

- Khi quân Thanh phản kháng, sai quân lính khiêng ván lên trước để chống đỡ

- Sai một toán quân lên bờ đê Yên Duyên để nghi binh

- Kéo binh vào thành Thăng Long

Quang Trung hiện lên với vẻ đẹp của người anh hùng trong chiến trận, người có tầm nhìn chiến lược, ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc; có tài cầm quân, tiên đoán chính xác, dùng binh biến hóa, bất ngờ, đóng vai trò quyết định trong chiến thắng thần tốc đại phá quân Thanh,…

.

	3) Em hãy liệt kê một số chi tiết tiêu biểu khắc họa nhân vật Lê Chiêu Thống. Trong số những chi tiết đó, em hãy chọn phân tích một chi tiết đặc sắc, thể hiện rõ bản chất của nhân vật Lê Chiêu Thống, qua đó thấy được thái độ của tác giả đối với nhân vật này.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và hoàn thành các PHT
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

Sự xót thương, ngậm ngùi cho số phận của Lê Chiêu Thống. Bởi dù sao ông cũng là một cựu thần trung thành của nhà Lê, trước sự sụp đổ triều đại mình tôn thờ không khỏi không ngậm ngùi, chua xót
	b. Nhân vật Lê Chiêu Thống

- Nhân vật Lê Chiêu Thống được khắc họa rõ nét qua những chi tiết:

+ Vua Lê trong điện, nghe tin có biến ấy, vội vã cùng bọn Lê Quýnh, Trịnh Hiến đưa thái hậu ra ngoài.

+ Cướp thuyền đánh cá khi thấy cầu phao bị đứt, ngày mồng 6 chạy đến núi Tam Tằng.

+ Vua Lê đưa thái hậu đến đồn Hòa Lạc, được một người thổ hào giúp đỡ.

+ Khi vua Lê nghe thấy tin quân Tây Sơn đã đuổi theo đến nơi, vua vội vã đi theo lối tắt đến cửa ải, kịp chỗ nghỉ ngơi của Tôn Sĩ Nghị.

- Phân tích chi tiết đặc sắc: chi tiết vua tôi Lê Chiêu Thống tháo chạy:

+ Vì lợi ích của dòng họ, vị thế nhà Lê mà trở thành những kẻ phản động, cõng rắn cắn gà nhà, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc.

+ Đớn hèn, nhục nhã trước quân Thanh.

+ Tháo chạy thục mạng, cướp cả thuyền của dân mà qua sông, khi đuổi kịp Tôn Sĩ Nghị thì “nhìn nhau than thở, oán giận chảy nước mắt”, rồi chấp nhận phận vong quốc, sau này phải cạo đầu tết tóc như người Mãn Thanh.

=> Dù là chi tiết nào vẫn cho thấy bản chất hèn nhát, vì lợi ích riêng của dòng họ mà đem vận mệnh dân tộc đặt vào tay kẻ thù xâm lược của nhân vật này. Hành động “rước voi giày mả tổ” khiến Lê Chiêu Thống mất tư cách của bậc quân vương.

- Thái độ của tác giả với vua Lê: 

+ Sự xót thương, ngậm ngùi cho số phận của Lê Chiêu Thống. 

+ Nhưng hơn cả vẫn là thái độ phê phán một cách nghiêm khắc đối với nhân vật này.

	NV3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chủ đề tư tưởng, thông điệp của VB 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Sự đối lập giữa hai nhân vật Quang Trung và Lê Chiêu Thống; giữa quân Tây Sơn và quân Thanh được biểu hiện ra sao? Sự đối lập đó đã góp phần như thế nào trong việc thể hiện chủ đề của đoạn trích?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày câu trả lời
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	3. Chủ đề tư tưởng, thông điệp của VB 

- Hình ảnh vua Quang Trung oai phong, mạnh mẽ; giàu tinh thần tự tôn dân tộc, xông pha trận mạc làm nức lòng quân sĩ, tạo niềm tin quyết chiến, chiến thắng. Ngược lại, Lê Chiêu Thống hiện ra là kẻ hèn nhát, vì sự sống của bản thân mà sẵn sàng bán nước.

-  Hình ảnh đội quân Tây Sơn dũng mãnh, trên dưới một lòng, chiến đấu xả thân vì nghiệp lớn, sức mạnh vô địch, chiến thắng vang dội, đối lập với quân Thanh thất bại nhục nhã, giẫm đạp lên nhau mà chạy trốn,

=> Sự đối lập đó đã góp phần quan trọng giúp tác giả nhấn mạnh, tô đậm, làm nổi bật chủ đề đoạn trích. Với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc, các tác giả đã ca ngợi người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ với chiến công thần tốc đại phá quân Thanh, đồng thời phê phán, tố cáo những kẻ cướp nước và bán nước.



	NV4: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chủ đề của văn bản
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1) GV yêu cầu HS đọc lại để nắm đặc trưng của truyện lịch sử được trình bày trong phần Tri thức ngữ văn
2) GV có thể tổ chức cho HS làm việc nhóm, mỗi nhóm thảo luận về một đặc trưng (bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ, cốt truyện), sau đó, cử đại diện của nhóm mình lên trình bày.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- GV quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày câu trả lời
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	4. Biểu hiện của những đặc trưng qua đoạn trích. 
- Bối cảnh: Đoạn trích Quang Trung đại phá quân Thanh đã tái hiện những sự kiện nhân vật có thật ở một thời kì, một giai đoạn lịch sử cụ thể: đó là hiện thực lịch sử hào hùng của dân tộc ta và hình ảnh người anh hùng Nguyễn Huệ với chiến thắng mùa xuân năm Kỉ Dậu (1789) đánh tan 29 vạn quân Thanh. Nhờ khả năng tưởng tượng, hư cấu và miêu tả của nhà văn, bối cảnh của một thời đại trong quá khứ trở nên sống động như đang diễn ra trước mắt người đọc.

- Nhân vật: Thế giới nhân vật trong Quang Trung đại phá quân Thanh khá phong phú, trong đó tác giả tập trung khắc họa những nhân vật nổi tiếng như vua chúa, anh hùng, các vị tướng cầm quân - những con người có vai trò quan trọng đối với đời sống của cộng đồng, dân tộc, trong đó, Quang Trung, Lê Chiêu Thống là những nhân vật tiêu biểu. Được khắc họa một cách sinh động, rõ nét, hai nhân vật đó thể hiện khá đầy đủ cách nhìn nhận, lí giải về lịch sử của các tác giả.

- Cốt truyện: Cốt truyện của Quang Trung đại phá quân Thanh được xây dựng trên cơ sở các sự kiện từng xảy ra; tuy nhiên, các tác giả đã tái tạo, hư cấu, sắp xếp theo dụng ý nghệ thuật của mình nhằm thể hiện chủ đề tư tưởng. Xâu chuỗi các sự kiện, ta sẽ hình dung rõ ràng cốt truyện của đoạn trích: được tin báo quân Thanh chiếm đóng Thăng Long, Nguyễn Huệ liền họp các tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay; lên ngôi hoàng đế, đốc thúc đại binh ra Bắc dẹp giặc; quân Thanh chống không nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết; vua tôi nhà Lê hoảng sợ, hết hồn hết vía tìm đường bỏ trốn,…

- Ngôn ngữ: Ngôn ngữ trong Quang Trung đại phá quân Thanh, nhất là ngôn ngữ của các nhân vật (Quang Trung, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Thiếp,…) được tác giả miêu tả khá thành công, phù hợp với đặc điểm của thời đại, vị thế xã hội và tính cách của từng nhân vật.

  - Nghệ thuật kể chuyện: Lối văn trần thuật đặc sắc, cách kể chuyện nhanh gọn, chọn lọc sự kiện, khắc họa nhân vật chủ yếu qua hành động, lời nói; khắc họa nhân vật trên 2 tuyến đối lập nhau; kể chuyện xen miêu tả sinh động và cụ thể, gây ấn tượng mạnh; lời ăn tiếng nói, phong tục, tập quán phù hợp với giai đoạn lịch sử


3. Hoạt động tổng kết
a. Mục tiêu: 

- Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản; 

- Rút ra lưu ý khi đọc truyện lịch sử

b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Hs làm việc cá nhân

1) Khái quát nghệ thuật và nội dung văn bản theo PHT số 7

2) Em hãy rút ra một số lưu ý về cách đọc văn bản truyện lịch sử
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hs trả lời
- Hs khác lắng nghe, bổ sung
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV  nhận xét, bổ sung, chốt lại 
	IV. Tổng kết

1. Nội dung, nghệ thuật

Nội dung

Nghệ thuật

- Văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh ca ngợi người anh hùng dân tộc Quang Trung- vị vua văn võ song toàn. Đồng thời còn cho thấy thất bại ê chề, khốn đốn, nhục nhã của quân Thanh và cả bọn Lê Chiêu Thống bán nước cầu vinh
- Ngôn ngữ miêu tả chân thật và cách xây dựng nhân vật thông qua lời nói, hành động hết sức sống động

- Chi tiết chọn lọc, tái hiện tình huống, không khí thời đại
2. Lưu ý về cách đọc văn bản truyện lịch sử

- Xác định được các sự kiện lịch sử trong truyện

- Chỉ ra được cốt truyện, bối cảnh, nhân vật chính trong truyện; ngôn ngữ của truyện

- Tìm hiểu sâu về chủ đề, thông điệp mà văn bản truyện muốn thể hiện


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “Vòng quay văn học”
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ:

1) Để viết bài giới thiệu về nhân vật Quang Trung trong văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh, em sẽ nêu những ý chính nào?

2) Gv tổ chức trò chơi vòng quay văn học

Câu 1: Trước khi đem quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh, Nguyễn Huệ đã có hành động gì để khẳng định tính chính danh?

A. tổ chức cuộc duyệt binh ở Nghệ An

B. ra lời hiểu dụ tướng sĩ

C. tuyển thêm quân sĩ

D. lên ngôi hoàng đế

Câu 2: Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu?

A. thời điểm tinh thần binh sĩ lên cao

B. thời điểm quân địch lơ là

C. thời điểm nhân dân Thăng Long đang ăn tết, dễ tập hợp lực lượng

D. thời điểm Nguyễn Ánh chưa tấn công được vào Gia Định

Câu 3: Tướng nào của giặc phải khiếp sợ, thắt cổ tự tử sau khi thất bại ở Ngọc Hồi và Đống Đa

A. Sầm Nghi Đống

B. Hứa Thế Hanh

C. Tôn Sĩ Nghị

D. Càn Long

Câu 4: Hoàng Lê nhất thống chí xây dựng hình ảnh vua Quang Trung như thế nào?

A. Hành động mạnh mẽ, quyết đoán.

B. Trí tuệ sáng suốt, mẫn cán, điều binh khiển tướng tài tình.

C. Tài thao lược, lãnh đạo tài tình, phi thường.

D.Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 5: Trong những đoạn văn nói về cảnh bỏ chạy khốn cùng của vua Lê Chiêu Thống, tác giả vẫn gửi gắm cảm xúc trong đó, theo em, cảm xúc đó là gì?

A. Sự bênh vực.

B. Sự xót xa

C. Sự căm phẫn.

D. Sự giễu cợt

Câu 6: Trong câu “Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị”. Nhắc em nhớ tới tác phẩm nào?

A. Hịch tướng sĩ.

B. Bình ngô đại cáo.

C. Qua Đèo Ngang.

D. Sông núi nước Nam

Câu 7: Tại sao tác giả trung thành với nhà Lê nhưng viết chân thực về Quang Trung- “kẻ thù” của họ?

A. Vì họ tôn trọng lịch sử và ý thức dân tộc.

B. Vì họ luôn ủng hộ kẻ mạnh.

C. Vì họ không yêu nước.

D. Vì họ không có ý thức dân tộc.

Câu 8. Nhân vật Quang Trung được khắc họa ở những khía cạnh nào

A. Diễn biến tâm lý, ngoại hình, hành động

B. Ngoại hình, lời nói, hành động

C. Hành động, lời nói, thái độ

D. Hành động, ngoại hình, qua góc nhìn của nhân vật khác

Câu 9: Cốt truyện trong truyện Quang Trung có đặc điểm gì

A. Cốt truyện được xây dựng trên cơ sở các sự kiện lịch sử có thật, không có yếu tố hư cấu, tưởng tượng

B. Cốt truyện được xây dựng trên cơ sở các sự kiện không có thật trong lịch sử, được tác giả hư cấu

C. Cốt truyện được xây dựng trên cơ sở các sự kiện từng xảy ra; có sự tái tạo, hư cấu, sắp xếp theo dụng ý nghệ thuật của tác giả

D. Cốt truyện được xây dựng trên cơ sở các sự kiện trong truyền thuyết nhằm thể hiện dụng ý nghệ thuật của tác giả

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	 Gợi ý

1)

* Mở bài: Giới thiệu chung về nhân vật Quang Trung trong đoạn trích Quang Trung đại phá quân Thanh.

 * Thân bài:

- Nhân vật Quang Trung trong đoạn trích:

+Vua Quang Trung nghe quân Thanh vào Thăng Long, tự mình đốc suất đại binh, cả thủy lẫn bộ ra đi.

+ Vua Quang Trung cho vời người cống sĩ ở huyện La Sơn là Nguyễn Thiếp vào dinh và hỏi chuyện đánh giặc.

+ Vua Quang Trung tuyển binh ở Nghệ An và duyệt binh ở doanh trấn, sắp xếp lại đội hình quân binh.

+ Vua Quang Trung cưỡi voi ra doanh yên ủi quân lính, truyền cho tất cả đều ngồi mà nghe lệnh, rồi dụ họ.

+ Vua Quang Trung sai mở tiệc khao quân, chia quân sĩ ra làm năm đạo.

+ Vua Quang Trung trực tiếp chỉ đạo quân lính đánh giặc.

+ Vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo vào thành.

- Từ đó, nhận xét về nhân vật Quang Trung:

+ Có hành động mạnh mẽ, quyết đoán.

+ Sáng suốt, có tầm nhìn xa và trông rộng.

+ Có tài mưu lược và tài dụng binh.

+ Oai phong trong chiến trận.

- Đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả:

  + Kết hợp tự sự, miêu tả qua ngôn ngữ, cử chỉ, hành động làm bật lên nhân vật Quang Trung rất chân thực, vừa tài năng lại vừa lẫm liệt, anh dũng.

  + Giọng văn đầy phấn chấn xen lẫn tự hào, khắc họa được vẻ đẹp của hình tượng người anh hùng dân tộc, linh hồn của chiến công vĩ đại.

* Kết bài: Nêu suy nghĩ, cảm xúc của bản thân đối với vua Quang Trung.




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành
b. Nội dung: Gv hướng dẫn hs viết đoạn văn cảm nhận về 1 chi tiết ấn tượng trong văn bản.
c. Sản phẩm học tập: Đoạn văn của Hs
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) nêu cảm nhận về một chi tiết trong văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 


	     Gợi ý

    Có thể nói Hồi thứ mười bốn trong tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí của nhóm Ngô gia văn phái đã phản ánh khá đầy đủ chân dung người anh hùng Nguyễn Huệ. Đặc biệt, người đọc đã ấn tượng rất sâu sắc với sự sáng suốt trong việc nhận định tình hình địch và ta của vua Quang Trung qua lời phủ dụ lúc lên đường ở Nghệ An. Quang Trung đã chỉ rõ “đất nào sao ấy” người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác”. Ông còn vạch rõ tội ác của chúng đối với nhân dân ta: “Từ đời nhà hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại dân ta, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi”. Quang Trung đã khích lệ tướng sĩ dưới quyền bằng những tấm gương chiến đấu dũng cảm chống giặc ngoại xâm giành lại độc lập của cha ông ta từ ngàn xưa như: Trưng nữ Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành…Quang Trung đã dự kiến được việc Lê Chiêu Thống về nước có thể làm cho một số người Phù Lê “thay lòng đổi dạ” với mình nên ông đã có lời dụ với quân lính chí tình, vừa nghiêm khắc: “các người đều là những người có lương tri, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực để dựng lên công lớn. Chớ có quen thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai”. Tóm lại vua Quang Trung là một nhân vật xuất chúng: lẫm liệt oai phong, văn võ song toàn đã ghi vào trang lịch sử vẻ vang của dân tộc, làm sáng ngời truyền thống dân tộc, ngàn đời sau vẫn nhắc tên người anh hùng áo vải Quang Trung.

Bảng kiểm đánh giá đoạn văn

Tiêu chí

Đạt

Chưa đạt

Đảm bảo hình thức của đoạn văn (Lùi đầu dòng, viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm câu)

Đảm bảo dung lượng của đoạn văn (7-9 câu)

Các câu văn trong đoạn có sự liên kết để làm sáng tỏ chủ đề

Nêu được chi tiết em ấn tượng

Đưa ra lý giả hợp lý

Vai trò của chi tiết trong đoạn trích (khắc họa tính cách nhân vật, thể hiện quan điểm của tác giả, tác động tới người đọc,...

 Diễn đạt mạch lạc, trong sáng

 Đảm bảo chính tả, ngữ pháp




IV. Phụ lục

Tiết theo PPCT: 7

BÀI 1: CÂU CHUYỆN CỦA LỊCH SỬ

THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG

A. MỤC TIÊU

1. Năng lực

a. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
- Củng cố tri thức về từ ngữ địa phương

- Nhận diện và phân tích được tác dụng của việc sử dụng từ ngữ địa phương trong từng trường hợp cụ thể

- Biết dùng từ ngữ địa phương trong nói và viết

b. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập;

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết phối hợp với bạn cùng bàn, bạn trong nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; biết bày tỏ ý kiến riêng; biết hỗ trợ bạn khi cần thiết;

2. Về phẩm chất

Chăm chỉ trong học tập, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT

- PHT số 1,2

- Tranh ảnhn

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm của HS với nội dung VB.
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Câu trả lời của Hs

d. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

GV trình chiếu ảnh/ phát PHT với các hình ảnh: Bắp ngô, quả mướp đắng, mộc nhĩ, nến, xe máy, quả dứa và yêu cầu HS gọi tên các hình ảnh đó (nếu biết)

Hình ảnh

Tên gọi
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- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, hỗ trợ

- HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động 

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, Gv dẫn dắt: Trong tiếng Việt, bên cạnh những từ ngữ toàn dân còn có những từ ngữ chỉ dùng trong một địa phương nhất định, như từ trái bắp, khổ qua, xe honda, nấm mèo,... Những từ như vậy được gọi là từ ngữ địa phương. 
	- Gợi ý:

Hình ảnh

Tên gọi
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Ngô/ bắp ngô

Trái bắp

[image: image12.jpg]



Mướp đắng

Khổ qua/ hũ qua
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Mộc nhĩ

Nấm mèo
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Nến

Đèn cầy
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Xe máy

Xe honda
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Quả dứa

Trái thơm/ trái khóm




B. HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ KIẾN THỨC

a. Mục tiêu:

Củng cố tri thức về từ ngữ địa phương

b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn Hs trải nghiệm cùng văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1) Em hãy nhắc về lại tính đa dạng của tiếng Việt ở mặt ngữ âm và chữ viết

2) Tìm các từ địa phương trong những dòng thơ dưới đây của Tố Hữu. Cho biết các từ đó được dùng ở vùng miền nào và chúng có tác dụng gì đối với việc phản ánh con người, sự vật, sự việc ở địa phương.
a.

Bầm ơi có rét không bầm?

Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn

b.

Anh ạ, từ hôm Tết tới nay

Giặc đi ruồng bố suốt đêm ngày

c.

Bây chừ sông nước về ta

Đi khơi đi lộng, thuyền ra thuyền vào. […]

Ghé tai mẹ, hỏi tò mò:

Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo

Từ ngữ địa phương

Nghĩa 

Vùng miền

Tác dụng

a

 b

c

- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân/nhóm
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức 
	 I. Củng cố lý thuyết

1. Lý thuyết

- Ngôn ngữ vùng miền (phương ngữ) là biến thể theo mỗi địa phương của một ngôn ngữ, được thể hiện chủ yếu trên các phương diện ngữ âm và từ vựng.

- Mỗi phương ngữ có những đặc điểm riêng về ngữ âm, thể hiện qua cách phát âm của người dân mỗi địa phương. 

- Đặc biệt, trong mỗi phương ngữ bao giờ cũng có một số từ ngữ không có nghĩa tương đương trong ngôn ngữ toàn dân hoặc có nghĩa tương đương nhưng có hình thức ngữ âm khác biệt như cá quả, lợn, ngã (phương ngữ Bắc), cá tràu, heo, bổ (phương ngữ Trung), cá lóc, heo, té (phương ngữ Nam).

2. Ví dụ

Từ ngữ địa phương

Nghĩa 

Vùng miền

Tác dụng

a

Bầm

Mẹ

Bắc Bộ

+ Làm rõ hoàn cảnh, không gian diễn ra sự việc.

+ Tô đậm màu sắc địa phương, tầng lớp xã hội cũng như tính cách nhân vật.

 b

Ruồng bố

Khủng bố

Nam Bộ

c

Bây chừ

 Bây giờ

Trung Bộ

Cớ răng

 Làm sao

Trung Bộ




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu:

- Củng cố tri thức về từ ngữ địa phương

- Nhận diện và phân tích được tác dụng của việc sử dụng từ ngữ địa phương trong từng trường hợp cụ thể

- Biết dùng từ ngữ địa phương trong nói và viết

b. Nội dung: Gv hướng dẫn Hs làm các bài tập
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Câu 1: Chỉ ra từ ngữ địa phương và tác dụng của việc sử dụng những từ ngữ đó trong các trường hợp sau:

a. Ai đi vô nơi đây

Xin dừng chân xứ Nghệ

(Huy Cận, Ai vô xứ Nghệ)

b. Đến bờ ni anh bảo:

- “Ruộng mình quên cày xáo

Nên lúa chín không đều.

Nhớ lấy để mùa sau

Nhà cố làm cho tốt”.

(Trần Hữu Thung, Thăm lúa)

c. Chừ đây Huế, Huế ơi! Xiềng gông xưa đã gãy

Hãy bay lên! Sông núi của ta rồi!

(Tố Hữu, Huế tháng Tám)

d. – Nói như cậu thì… còn chi là Huế!

(Hoàng Phủ Ngọc Tường, Chuyện cơm hến)

e. Má, tánh lo xa. Chứ gió chướng vào mùa thì lúa cũng vừa chín tới, hi vọng rực lên theo màu lúa.

(Nguyễn Ngọc Tư, Trở gió)

Câu 2: Nhận xét việc sử dụng từ ngữ địa phương (in đậm) trong các trường hợp sau:

a. Năm học này, cả lớp đặt chỉ tiêu giồng và chăm sóc 20 cây ở nghĩa trang liệt sĩ của xã.

(Trích Biên bản họp lớp)

b. Con xem, mới có hai hôm mà hạt đậu nó đã nhớn thế đấy. Nếu con giồng nó ra vườn, chăm bón cẩn thận, nó sẽ ra hoa ra quả…

(Vũ Tú Nam, Những truyện hay viết cho thiếu nhi)

c. Lần đầu tiên tôi theo tía nuôi tôi và thằng Cò đi “ăn ong” đây!

(Đoàn Giỏi, Đất rừng phương Nam)

d. Tui xin cam đoan những nội dung trình bày trên đây là đúng sự thật.

(Trích một bản tường trình)

Câu 3: Trong những trường hợp giao tiếp sau đây, trường hợp nào cần tránh dùng từ ngữ địa phương?

a. Phát biểu ý kiến tại một đại hội của trường

b. Trò chuyện với những người thân trong gia đình

c. Viết biên bản cuộc họp đầu năm của lớp

d. Nhắn tin cho một bạn thân

e. Thuyết minh về di tích văn hóa ở địa phương cho khách tham quan

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động
- HS nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	II. Luyện tập

Bài tập 1: Các từ ngữ địa phương:

a. vô -> Vô là từ địa phương (có nghĩa là vào. Dùng từ vô theo cách của người xứ Nghệ gợi được sự thân mật, gần gũi.
b. ni

-> Ni là từ địa phương được dùng trong câu ở bài Thăm lúa (Trần Hữu Thung). Bờ ni nghĩa là bờ này (theo cách nói của người xứ Nghệ xưa và một số địa phương khác ở miền Trung). Đưa lời nói thường ngày, mộc mạc vào thơ, tác giả sáng tạo được hình ảnh thơ chân thực, sinh động.

c. chừ

-> Chừ (có nghĩa là bây giờ) là từ địa phương cùng Thừa Thiên Huế. Trong bài thơ có nhan đề Huế tháng Tám, chừ là một từ địa phương được Tố Hữu viết rất đắt, làm nổi bật cảm xúc tự hào, vui sướng của con người vùng đất cố đô trong ngày cách mạng thành công.

d. chi

->Trong câu văn của Hoàng Phủ Ngọc Tương, chi là từ địa phương (có nghĩa là gì). Từ này có âm điệu nhẹ nhàng, mang sắc thái lời ăn tiếng nói của người xứ Huế
e. má, tánh.
-> là hai từ địa phương được Nguyễn Ngọc Tư sử dụng trong văn bản Trờ gió. Viết về cuộc sống sinh hoạt của người dân Nam Bộ, trong trường hợp cụ thể này, chỉ có dùng từ địa phương, tác giả mới phản ánh đời sống một cách chân thực, thể hiện được bản sắc của một vùng đất

Bài tập 2: 

a. Giồng là từ ngữ địa phương Bắc Bộ. Trong trường hợp viết biên bản- một loại văn bản hành chính- là không phù hợp. Phải sử dụng từ ngữ toàn dân. Thay từ “giồng” bằng từ “trồng”.
b. Cũng là từ giồng, nhưng khi xuất hiện trong lời nói của nhân vật trong truyện lại rất tự nhiên, tạo cho người đọc cảm giác như được nghe giọng nói thực của người dân Bắc Bộ,

Từ nhớn (biến âm của từ lớn) phản ánh đặc điểm ngôn ngữ sinh hoạt của người Bắc Bộ.

c. Tía và ăn ong là từ ngữ địa phương. Trong trường hợp này, sử dụng từ ngữ địa phương nhằm tô đậm sắc thái vùng miền, ta có thể dễ dàng cảm thấy sự gần gũi, thân thương qua từng lời văn, hình ảnh trong bài.

d. Tui là từ ngữ địa phương. Trong trường hợp viết biên bản phải sử dụng từ ngữ toàn dân. Thay từ “tui” bằng từ “tôi”.
Bài tập 3: Những trường hợp cần tránh dùng từ ngữ địa phương là:

a. Phát biểu ý kiến tại một đại hội của trường

c. Viết biên bản cuộc họp đầu năm của lớp

e. Thuyết minh về di tích văn hóa ở địa phương cho khách thăm quan


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: 

- Nhận diện và phân tích được tác dụng của việc sử dụng từ ngữ địa phương trong từng trường hợp cụ thể

b. Nội dung: GV hướng dẫn Hs ghi lại thơ, ca dao, hò vè của địa phương
c. Sản phẩm học tập: Ghi chép của Hs
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Sưu tầm và ghi lại một số câu thơ, ca dao, hò vè của địa phương em và chỉ ra từ địa phương, nghĩa của từ ngữ địa phương đó

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	  Hs thực hành


IV. Phụ lục

TUẦN 3

Tiết theo PPCT: 8

BÀI 1: CÂU CHUYỆN CỦA LỊCH SỬ

VĂN BẢN 3:   TA ĐI TỚI

(Tố Hữu)

A. MỤC TIÊU

1. Năng lực

a. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)

 HS cảm nhận được tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần lạc quan cách mạng của nhà thơ thể hiện trong tác phẩm.

hình thành kĩ năng phân tích, cảm thụ thơ cho HS

b. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập;

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết phối hợp với bạn cùng bàn, bạn trong nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; biết bày tỏ ý kiến riêng; biết hỗ trợ bạn khi cần thiết;

2. Về phẩm chất
Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông; có tinh thần trách nhiệm với đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT

- PHT số 1,2

- Tranh ảnhn

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm của HS với nội dung VB.
b. Nội dung: Hs nghe bài hát và chia sẻ

c. Sản phẩm: Suy nghĩ của HS
d. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: Cho Hs nghe bài Hò kéo pháo – nhạc sĩ Hoàng Vân và cho biết bài hát gợi nhắc đến sự kiện lịch sử nào của dân tộc. Giai điệu, ca từ bài hát gợi cho em cảm xúc gì

https://www.youtube.com/watch?v=caCFq21IyCw
- HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

- Gv quan sát, hỗ trợ, cố vấn

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài. 

“Lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Vực nào sâu bằng chí căm thù”- lời bài bát ngắn gọn nhưng khái quát được khí thế,  tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Tinh thần ấy một lần nữa được Tố Hữu thể hiện trong bài thơ Ta đi tới. 
	 Gợi ý:


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

1. Đọc văn bản và tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Đọc văn bản và thực hiện một số kĩ thuật đọc thông qua việc trả lời một số câu hỏi trong khi đọc
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, đọc văn bản theo sự hướng dẫn của GV
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn Hs trải nghiệm cùng văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ
1) Hs đọc văn bản trước khi đến lớp

2) GV hướng dẫn ngữ điệu đọc cho phù hợp với nội dung bài thơ 

3) Phần giới thiệu tác giả tác phẩm đã giao ở tiết 1,2; ở tiết này Hs báo cáo sản phẩm theo nhiệm vụ đã phân công 
- HS lắng nghe, tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- Hs làm việc cá nhân/nhóm
- GV quan sát
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức  
	I. Đọc văn bản và tìm hiểu chung
1. Đọc

Chú ý ngữ điệu đọc 
+ Phần đầu của VB (từ đầu đến “Ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền) nên đọc với giọng phấn khởi, tự hào

+ Phần hồi tưởng lại  những năm tháng kháng chiến ( từ “Ờ, đã chín năm rồi đấy nhỉ!” đến Tiếng của em thánh thót quanh làng”) đọc với giọng tha thiết, sâu lắng

+ Phần cuối  VB đọc với giọng lạc quan, tin tưởng 

2. Tìm hiểu chung

a. Tác giả

- Tố Hữu (1920 - 2002) quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế, là nhà cách mạng, đồng thời là nhà thơ. 

- Hành trình thơ Tố Hữu song song với hành trình cách mạng; mỗi tập thơ của ông luôn gắn với một giai đoạn của cách mạng Việt Nam. 

- Thơ Tố Hữu thường viết về những vấn đề trọng đại của dân tộc, tình cảm trong thơ ông mang tính thời đại. 

- Các tập thơ tiêu biểu của ông: Từ ấy (1946), Việt Bắc (1954), Gió lộng (1961), Ra trận (1971), Máu và hoa (1977), Một tiếng đờn (1992) và Ta với ta (2000).

b. Tác phẩm

- Xuất xứ: Bài thơ Ta đi tới (in trong tập Việt Bắc) 

- Hoàn cảnh sáng tác: Được Tố Hữu sáng tác vào tháng 8 năm 1954 - thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã kết thúc thắng lợi, chuẩn bị cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Bài thơ vừa ca ngợi những chiến thắng lẫy lừng của cuộc kháng chiến, vừa thể hiện những suy nghĩ sâu sắc về chặng đường sắp tới của dân tộc.


2. Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: 

- Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông; có tinh thần trách nhiệm với đất nước.

b. Nội dung: Hs khám phá văn bản
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về cốt truyện và bối cảnh lịch sử

- GV chuyển giao nhiệm vụ:

Nhà thơ đã đề cập đến không gian và thời gian nào? Những sự kiện lịch sử quan trọng nào được nhắc đến ở đoạn trích?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, thảo luận và trả lời câu bạn, hoàn thành các PHT
- GV quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi/ trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	III. Khám phá văn bản

1. Tìm hiểu bối cảnh lịch sử làm nảy sinh cảm xúc của tác giả
 - Trích đoạn bài thơ tái hiện không gian rộng lớn, trải dài từ các tỉnh, vùng miền núi phía Bắc; Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên,… đến vùng trung du với “rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt”, từ Thủ đô Hà Nội cho đến khu Ba, khu Bốn; từ các tỉnh vùng Tây Nguyên: Kon Tum, Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh “rực rỡ tên vàng” và các tỉnh miền Tây như: Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang,…

- Thời gian được nhà thơ đề cập đến trong VB là từ mùa thu Cách mạng tháng Tám năm 1945, kéo dài suốt chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp đến kết thúc thắng lợi với chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.



	NV2: Hướng dẫn Hs tìm hiểu tình cảm, cảm xúc

 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

1) Hs đọc lại phần khái quát và chú ý về đặc điểm sáng tác của Tố Hữu

2) Em hãy gạch dưới những địa danh trong VB. Việc xuất hiện một loạt địa danh như vậy mang lại hiệu quả gì trong việc thể hiện tình cảm của tác giả?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và hoàn thành các PHT
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	2. Tìm hiểu về tình cảm, cảm xúc

 - Tố Hữu: thường viết về những vấn đề trọng đại của dân tộc, tình cảm trong thơ chủ yếu là tình cảm cách mạng, mang tính thời đại.

- Khi nhìn lại chặng đường cuộc kháng chiến “ba ngàn ngày không nghỉ”. Tố Hữu đã bộc lộ niềm xúc động, tự hào trước sức mạnh của dân tộc ta, tinh thần quyết chiến quyết thắng của nhân dân ta. Chính sức mạnh đó, tinh thần đó đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

-> Đây là sự hòa quyện giữa cảm xúc của cá nhân nhà thơ với cảm xúc của cộng đồng. Cái “tôi” của tác giả cất tiếng nói đại diện cho nhiều cái “tôi” khác, cũng có nghĩa có “tôi” đã hòa vào cái “ta”.

- Các địa danh nổi tiếng được nhắc đến trong VB như: Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên, Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp,…

-> Việc xuất hiện một loạt địa danh như thế có tác dụng biểu thị lòng yêu mến, tự hào của tác giả về sự giàu đẹp của mọi miền đất nước, về sức mạnh của nhân dân và niềm tin vào tương lai rạng rỡ của dân tộc.

	NV3: Hướng dẫn Hs tìm hiểu về hình ảnh thơ

 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Đọc “Ta đi tới”, em thấy hình ảnh nào được nhắc đi nhắc lại nhiều lần? Hình ảnh đó có vai trò như thế nào trong việc bộc lộ chủ đề tư tưởng của VB, có mối quan hệ với những hình ảnh nào khác trong VB?   

- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và hoàn thành các PHT
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS thuyết trình sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	3. Tìm hiểu về hình ảnh thơ

Tố Hữu đã xây dựng nên hình ảnh “con đường” - một hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng. 

- Hình ảnh này xuất hiện nhiều lần trong bài thơ: “Trên đường cái, ung dung ta bước/ Đường ta rộng thênh thang tám thước/ Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên/ Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên/ Đường cách mạng, dài theo kháng chiến/ Đến hôm nay đường xuôi về biển/ Mới tinh khôi màu đất đỏ tươi,…”. 

- Và “con đường” được nói đến ở đây không chỉ là con đường giao thông nối liền các vùng miền, mà còn là con đường cách mạng, con đường cả dân tộc ta đang vững bước đi lên.

=> Chính vì thế, hình ảnh con đường có mối quan hệ chặt chẽ với các hình ảnh khác trong đoạn trích, đặc biệt là với hình ảnh đôi bàn chân. Điều này không chỉ phù hợp với nhan đề của bài thơ, mà còn có tác dụng làm nổi bật tinh thần sôi nổi, khí thế mạnh mẽ, vững vàng của cả dân tộc.



	NV4: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về biện pháp tu từ

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Trong đoạn trích, tác giả sử dụng lặp đi lặp lại cấu trúc: “Ai…”, “Đường…”. Hãy phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật ấy.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày câu trả lời
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	4. Tìm hiểu về biện pháp tu từ

- Liệt kê ra các câu thơ lặp lại cấu trúc: “Ai…” (Ai qua Phú Thọ/ Ai xuôi Trung Hà/ Ai về Hưng Hóa/ Ai xuống khu Ba/ Ai vào khu Bốn,…) và “Đường…” (Đường ta rộng thênh thang tám thước/ Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên/ Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên/ Đường cách mạng, dài theo kháng chiến,…).
- Việc lặp cấu trúc đó giúp cho VB thêm giàu nhạc điệu và hấp dẫn. Biện pháp tu từ điệp ngữ còn giúp cho nhà thơ nhấn mạnh niềm vui phơi phới, tinh thần lạc quan cách mạng, khí thế tiến bước đi lên của của cả dân tộc. Từ “Ai” là đại từ phiếm chỉ, nó không chỉ riêng một người cụ thể nào mà có ý nghĩa khái quát, đại diện cho tất cả mọi người, cho cả cộng đồng, cả dân tộc Việt Nam.



	NV5: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về nhan đề 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Hành động “ta đi tới” ở đây vừa mang ý nghĩa tả thực, vừa mang ý nghĩa ẩn dụ. Em hãy cho biết ý nghĩa tả thực và ý nghĩa ẩn dụ của hình ảnh đó. Em cảm nhận, suy nghĩ gì về nhan đề đó? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi
- Gv quan sát, cố vấn
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày câu trả lời
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	5. Tìm hiểu về nhan đề 

- Nhan đề Ta đi tới gợi lên trong ta nhiều liên tưởng phong phú. Nó có ý nghĩa tả thực, nói rõ hành trình của bao nhiêu con người đi qua nhiều vùng miền của Tổ quốc - từ Bắc tới Nam, từ miền ngược đến miền xuôi,… Nhưng Ta đi tới còn mang ý nghĩa ẩn dụ, có tính chất khái quát: hành trình bền bỉ, vượt qua thử thách, gian lao để tiến lên phía trước, hướng tới tương lai.

- Nhan đề bài thơ “Ta đi tới” thể hiện tư tưởng chủ đề của tác phẩm.

+ Nhan đề thể hiện sự tự do, chứa đựng những cảm xúc thời đại, và có tính biểu tượng cao.

+ Nhan đề vừa ngợi ca chiến thắng, niềm tự hào, vừa gợi suy nghĩ về đoạn đường sắp tới.

=>  Đây là một nhan đề độc đáo, gây ấn tượng với người đọc.




3. Hoạt động tổng kết
a. Mục tiêu: 

Khái quát lại nội dung nghệ thuật của văn bản; 

b. Nội dung: Giáo viên phát PHT, học sinh làm việc cá nhân
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS bằng ngôn ngữ nói, PHT 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Hs làm việc cá nhân

 Khái quát nghệ thuật và nội dung văn bản theo PHT số 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Hs trả lời
- Hs khác lắng nghe, bổ sung
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại 
	IV. Tổng kết

Nội dung

Nghệ thuật

Bài thơ Ta đi tới của Tố Hữu nói về ý chí kiên cường, bất khuất, sức mạnh của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến. Qua đó, thể hiện sự tự hào trước những chiến công và niềm tin vào tương lai chiến thắng của dân tộc ta.

- Thể thơ tự do, hình ảnh giàu tính biểu tượng

- Giọng điệu linh hoạt

- Sử dụng các biện pháp nghệ thuật như hoán dụ, nhân hóa, so sánh, biện pháp nghệ thuật điệp cấu trúc 




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Gv tổ chức trò chơi “...”
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ:

Câu 1: Bài thơ Ta đi tới trích trong tập thơ nào?

Câu 1: Phong cách sáng tác của Tố Hữu là?

 A. Tập trung hoàn toàn vào hiện thực, ngòi bút của ông lách rất sâu vào mảnh đất hiện thực, để mà phê phán, để mà cải tạo.

B. Là nhà văn hiện thực xuất sắc chuyên viết về đề tài nông dân và nông thôn trước Cách mạng.

C. Phong cách độc đáo, tài hoa, sự hiểu biết phong phú trong nhiều lĩnh vực và vốn ngôn ngữ giàu có, điêu luyện.

 D. Thường viết về những vấn đề trọng đại của dân tộc, tình cảm trong thơ ông mang tính thời đại.

Câu 2: Xuất xứ của bài thơ “Ta đi tới”?

 A. Trích trong tập “Máu lửa”.

 B. Trích trong tập “Hoa dọc chiến hào”.

 C. Trích trong tập “Việt Bắc”.

 D. Trích trong tập “Gió lộng”.

Câu 3: Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ “Ta đi tới” là?

 A. Thời điểm cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đã kết thúc thắng lợi.

 B. Thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã kết thúc thắng lợi, chuẩn bị cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

 C. Thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã kết thúc thất bại.

 D. Thời điểm đế quốc Mĩ xâm lược nước ta sau thất bại của thực dân Pháp

Câu 4: Nội dung của bài thơ “Ta đi tới” là gì?

 A. Cảm nhận về thiên nhiên lúc sang thu và suy ngẫm về đời người khi chớm thu.

 B. Bài thơ khắc họa nét độc đáo của hình tượng những chiếc xe không kính.

 C. Bài thơ vừa ca ngợi những chiến thắng lẫy lừng của cuộc kháng chiến, và những suy nghĩ sâu sắc về chặng đường sắp tới của dân tộc.

 D. Bài thơ vừa ca ngợi những chiến thắng lẫy lừng của cuộc kháng chiến

Câu 5: Điệp từ nào xuất hiện nhiều lần trong bài thơ?

 A. Điệp từ “ai”.

 B. Điệp từ “tháng”.

 C. Điệp từ “của”

 D. Điệp từ “em”

Câu 6: Đọc bài thơ, em hình dung như thế nào về bối cảnh lịch sử?

 A. Cuộc kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi, sự tự do tràn ngập các nẻo đường của Tổ quốc.

 B. Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi, sự tự do tràn ngập các nẻo đường của Tổ quốc.

 C. Việt Nam trở thành một đất nước tự do, có tiếng nói và địa vị trên trường quốc tế

 D. Cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ kết thúc thắng lợi, sự tự do tràn ngập các nẻo đường của Tổ quốc. 

Câu 7: Câu thơ “Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!” thể hiện cảm xúc nào của tác giả?

 A. Cảm xúc tự hào.

 B. Cảm xúc vui vẻ.

 C. Cảm xúc buồn bã.

 D. Cảm xúc tự tin.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành
b. Nội dung: Gv hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn trích khác trong bài Ta đi tới
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của Hs
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: 

Đọc đoạn thơ sau:
Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa 
Chúng nó chẳng còn mong được nữa 
Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng 
Những bàn chân từ than bụi, lầy bùn 
Đã bước dưới mặt trời cách mạng. 
Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao Lạng 
Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu 
Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu 
Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp! 
Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp, 
Rắn như thép, vững như đồng. 
Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp 
Cao như núi, dài như sông 
Chí ta lớn như biển Đông trước mặt! 
Ta đi tới, không thể nào chia cắt 
Mục Nam quan đến bãi Cà Mau 
Trời ta chỉ một trên đầu Bắc nam liền một biển 
Lòng ta không giới tuyến 
Lòng ta chung một cụ Hồ 
Lòng ta chung một Thủ đô 
Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam! 
(Tố Hữu, Ta đi tới, trích Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Đoạn thơ trên được viết bằng thể thơ nào? 

Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ thứ nhất. 

Câu 3. Câu thơ “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” nhắc đến sự kiện lịch sử nào của dân tộc? Cảm xúc của tác giả khi nhắc đến sự kiện lịch sử này là gì? 

Câu 4. Theo em, nhân vật trữ tình “ta” trong đoạn thơ là ai? 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs nhận xét

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	Câu 1. Thể thơ tự do. 

Câu 2. 
Chỉ ra được biện pháp tu từ nhân hóa/ hoán dụ “bàn chân một dân tộc” hoặc biện pháp tu từ điệp ngữ “những bàn chân” 
Tác dụng: nhằm tăng thêm sự sinh động cho đoạn thơ, nhấn mạnh sự vững vàng và sức mạnh của dân tộc ta. 

Câu 3. 
Câu thơ “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” nhắc đến sự kiện lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ (5/1954) của dân tộc ta. Cảm xúc của tác giả khi nhắc đến sự kiện lịch sử này là niềm tự hào và ca ngợi chiến thắng lẫy lừng của dân tộc. 

Câu 4. 
Theo em, nhân vật trữ tình “ta” trong đoạn thơ có thể là Quân dân ta/ Nhân dân/ Dân tộc/ Những người dân nước Việt.




IV. Phụ lục

Tiết theo PPCT: 9,10,11

VIẾT
VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT CHUYẾN ĐI

(THAM QUAN MỘT DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA)

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

a. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
- HS thấy được ý nghĩa, vai trò của bài văn kể lại chuyến tham quan một di tích lịch sử, văn hóa và biết cách viết một bài văn kể lại một chuyến đi đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc.

 - HS biết dùng yếu tố miêu tả hay biểu cảm hoặc cả hai yếu tố này để tăng sự hấp dẫn cho bài viết.

b. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập;

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết phối hợp với bạn cùng bàn, bạn trong nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; biết bày tỏ ý kiến riêng; biết hỗ trợ bạn khi cần thiết;

2. Về phẩm chất
- Chăm chỉ

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- KHBD, SGK, SGV, SBT

- PHT số 1,2

- Tranh ảnh

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ,...

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

1. Hoạt động khởi động

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. Dẫn dắt vào bài mới
b. Nội dung: Gv kết nối với trải nghiệm của Hs, tổ chức trò chơi Nhìn tranh đoán địa danh
c. Sản phẩm: Câu trả lời bằng ngôn ngữ nói của HS

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ:

Cách 1: Em hãy kể tên di tích lịch sử, văn hóa mà em đã từng tham quan. Em ấn tượng với di tích nào nhất, hãy chia sẻ ngắn gọn ấn tượng của em về di tích đó

Cách 2: Gv tổ chức trò chơi Nhìn hình đoán địa danh
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, hỗ trợ

- HS suy nghĩ, trả lời

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS đọc, trình bày câu trả lời 

- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, đẫn dắt vô bài mới:

Nước chúng ta là đất nước có bề dày về văn hóa và lịch sử. Những truyền thống lịch sử, nét đẹp văn hóa ngày hôm qua mà cha ông dày công gầy dựng, vun đắp, giữ gìn đã đã trở thành di tích quý báu cho mai sau. Có lẽ vì thế mà việc am hiểu các di tích lịch sử, văn hóa cũng là cách thể hiện sự biết ơn đối với thế hệ đi trước, cũng là cách để bảo tồn, phát huy những giá trị mà cha ông đã tạo dựng. Tiết “Viết bài văn kể lại một chuyến đi (thăm quan di tích lịch sử- văn hóa)” sẽ giúp các em kiểm chứng lại những trải nghiệm, am hiểu của mình về các di tích lịch sử, văn hóa của đất nước. 
	Gợi ý:

Cách 1: HS chia sẻ

Cách 2:

Bãi cọc Bạch Đằng

Địa đạo Củ Chi

Nhà Bác ở làng Sen

Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu

Bến cảng Nhà Rồng

Khu di tích Cổ Loa

Thành Nhà Hồ




B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

(Tìm hiểu lý thuyết)

Hoạt động 1: Giới thiệu kiểu bài

a. Mục tiêu: 

- Nhận biết được đặc điểm của kiểu bài

b. Nội dung: Gv hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đôi bằng PHT
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời bằng ngôn ngữ nói của HS

d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ:

Theo em, kiểu bài viết một bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa) là kiểu bài như thế nào?Để viết kiểu bài này bản thân các em cần làm gì? Viết kiểu bài này sẽ mang lại cho các em điều gì?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn

- GV quan sát, gợi mở 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- HS trình bày câu trả lời, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:


	I. Tìm hiểu lý thuyết

1.  Giới thiệu kiểu bài 
- Nội dung viết của kiểu bài này là kể lại chuyến tham quan một di tích lịch sử, văn hóa để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất. 

- HS nhớ lại một số chuyến đi mà mình đã từng tham gia, sau đó, các em chọn chuyến đi nào mình cảm thấy đáng nhớ nhất để kể lại nhằm khơi gợi sự đồng cảm, chia sẻ của độc giả.

=> Luyện tập kiểu bài này, HS không chỉ được rèn luyện kĩ năng viết bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm mà đồng thời còn biết kết nối bài viết với trải nghiệm cá nhân, từ đó bồi đắp cho mình tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống của cha ông,…


Hoạt động 2: Tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài

a. Mục tiêu: 

- Nhận biết và thực hiện được các yêu cầu đối với kiểu bài

b. Nội dung: Gv hướng dẫn học sinh thảo luận để tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời bằng ngôn ngữ nói của HS

d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ:

1) Em hãy cho biết khi viết một bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa) cần đảm bảo những yêu cầu nào?
2) Em hãy chỉ ra sự khác nhau giữa kiểu bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa) với kiểu bài kể lại một trải nghiệm (đã học ở lớp 6)

(Tùy vào đối tượng HS, thầy cô có thể dạy hoặc không dạy ý 2)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn

- GV quan sát, gợi mở 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- HS trình bày câu trả lời, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:

Chỉ ra sự khác nhau giữa hai kiểu bài:

+ Kiểu bài kể lại một trải nghiệm thường lựa chọn kể về những sự việc mang tính chất riêng tư, gắn trực tiếp với bản thân người viết, đôi khi sự việc đó chỉ có ý nghĩa đối với chính người viết mà thôi. Nội dung của bài văn kể về trải nghiệm chủ yếu tập trung vào việc thể hiện cảm xúc cá nhân của người viết trước sự việc được kể.

  + Kiểu bài kể lại một chuyến tham quan một di tích lịch sử, văn hóa thường lựa chọn kể lại một sự việc, một hoạt động liên quan đến ố đông, có ý nghĩa đối với cộng đồng. Mặc dù trong bài có sử dụng yếu tố biểu cảm thể hiện những cảm xúc, ấn tượng mà chuyến tham quan gợi ra cho bản thân người viết nhưng nội dung chính của bài văn vẫn đi sâu vào kể lại diễn biến chuyến tham quan và tái hiện những đặc điểm nổi bật của di tích đó.
	2.  Tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài

 Yêu cầu đối với kiểu bài

- Giới thiệu được lí do, mục đích của chuyến tham quan một di tích lịch sử, văn hóa (Đó là di tích nào? Ở đâu? Đi vào dịp nào? Do ai tổ chức? Các thành viên tham gia là ai? Đi với mục đích gì? Chẳng hạn: nhân dịp ngày giải phóng miền Nam/ Ngày Quốc tế Lao động; theo cơ quan bố tham quan dinh Độc Lập/ nhà trường tổ chức tham quan Hoàng cung Huế;…; tham quan một di tích để tìm hiểu thêm  về văn hóa, lịch sử, để tri ân cội nguồn,…); bày tỏ được cảm xúc của người viết.

- Kể được diễn biến chuyến tham quan (trên đường đi, trình tự những điểm đến thăm, những hoạt động nổi bật trong chuyến đi,..). Ví dụ: Đường vào khu di tích lịch sử, văn hóa như thế nào, có gì đặc biệt với em? Những hiện vật gì còn lại ở khu di tích? Hình ảnh cụ thể nào ở khu di tích để lại trong em ấn tượng sâu sắc? Trình tự các nơi được đến thăm như thế nào? Những việc gì hướng dẫn viên đã làm?…

- Nêu được ấn tượng về những đặc điểm nổi bật của di tích (phong cảnh, con người, công trình kiến trúc,…).

- Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ về chuyến đi.

- Sử dụng yếu tố miêu tả hay biểu cảm hoặc cả hai yếu tố này trong bài viết. Mặc dù đây là kiểu bài văn tự sự nhưng sử dụng yếu tố miêu tả sẽ giúp người viết tái hiện được những đặc điểm nổi bật của di tích lịch sử, văn hóa (ví dụ: phong cảnh hữu tình, con người thân thiện, nồng hậu, công trình kiến trúc độc đáo,…); còn sử dụng yếu tố biểu cảm sẽ giúp người viết phát biểu cảm xúc mà chuyến tham quan gợi ra cho bản thân (chẳng hạn: gắn bó hơn với bạn bè, thầy cô; hiểu và yêu thêm quê hương, đất nước; tự hào về truyền thống của cha ông; sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với thế hệ đi trước;…).


Hoạt động 3: Đọc và phân tích bài viết tham khảo

a. Mục tiêu: 

- Nhận biết đặc điểm của bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)
- Biết cách phân tích văn bản mẫu

- Nhận biết được quy trình viết

b. Nội dung: Gv hướng dẫn học sinh phân tích bài viết mẫu
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời bằng ngôn ngữ nói của Hs, PHT

d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

 1) Gv phát phiếu học tập số 1 để Hs phân tích bài viết tham khảo (thảo luận nhóm đôi)

Yếu tố

Biểu hiện

Nêu mục đích chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa.
Kể lại diễn biến của chuyến tham quan
Việc sử dụng yếu tố tự sự kết hợp với các yếu tố khác

Bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa.

2) Em hãy đối chiếu bài viết mẫu với các yêu cầu khi viết một bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa) xem bài viết mẫu đã đáp ứng được các yêu cầu đó chưa?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn

- GV quan sát, gợi mở ( em thấy kênh nào dễ nhìn, dễ nhớ hơn...)

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- HS trình bày câu trả lời, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	3.  Đọc và phân tích bài viết tham khảo

a. Đọc

b. Phân tích

- Nêu mục đích chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa.

Giúp học sinh biết yêu mến, tự hào về một trong những địa chỉ văn hóa quan trọng – nơi gìn giữ những dấu tích và hiện vật liên quan tới một nhà thơ vĩ đại của dân tộc, một danh nhân văn hóa của thế giới.

- Kể lại diễn biến của chuyến tham quan (trên đường đi, trình tự những điểm đến thăm, những hoạt động nổi bật trong chuyến đi,…).

+ Ba chiếc xe khách chở hơn 100 học sinh khối 8 xuất phát, trên xe cô giáo phụ trách giới thiệu những vùng đất xe qua, không khác gì một hướng dẫn viên du lịch.

+ Đi hơn chục cây số đã đến đươc khu di tích: Di tích quốc gia đặc biệt – Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du.
- Đan xen giữa kể chuyện với trình bày các thông tin chính và ấn tượng về những nét nổi bật của địa điểm tham quan.

+ Thuyết minh về các hạng mục chính của di tích.

+ Chụp ảnh lưu niệm và quay trở về.

- Bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa.

+ Trên đường về, dường như ai cũng trầm lắng hơn.

+  Những cảnh vật được ngắm nhìn hôm nay bỗng lại hiện ra rõ mồn một trong tâm trí tôi, như một cuốn phim quay chậm.

=> Đáp ứng được các yêu cầu  của bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

(Thực hành viết theo các bước)

a. Mục tiêu

- Biết cách viết một bài văn kể lại một chuyến đi đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc.
- HS biết dùng yếu tố miêu tả hay biểu cảm hoặc cả hai yếu tố này để tăng sự hấp dẫn cho bài viết.

b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm đôi bằng PHT
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm PHT, câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu các bước trước khi viết

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

+ Xác định mục đích viết, người đọc?

+ Em dự định lựa chọn đề tài nào?

+ Hướng dẫn HS tìm ý cho bài viết theo PHT số 1

+ Gv hướng dẫn HS sắp xếp phần tìm ý thành một dàn ý hoàn chỉnh theo PHT số 2

- Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, lắng nghe và trả lời

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt đông

- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv bổ sung, nhận xét

NV 2: Hướng dẫn học viết bài
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

 HS viết bài, Gv lưu ý Hs một số điểm trong quá trình viết

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt đông

- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv bổ sung, nhận xét

NV3: Hướng dẫn học sinh chỉnh sửa bài viết

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

Gv hướng dẫn HS chỉnh sửa bài viết 

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt đông

- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Gv bổ sung, nhận xét
	II. Thực hành viết theo các bước

Đề bài: Thuật lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hóa để lại cho em ấn tượng sâu sắc, khó quên

1. Trước khi viết

a. Lựa chọn đề tài 

- HS tự do lựa chọn chuyến đi mà bản thân đã được tham gia để làm đề tài viết bài.

- Chọn đề tài trên cơ sở các đề tài được đề xuất ở SHS.

b. Tìm ý, lập dàn ý

- Tìm ý theo PHT số 1

- Lập dàn ý theo PHT số 2

2. Viết bài

- Triển khai các ý đã có trong dàn ý. 

- Trong qua trình viết, em cần lưu ý:

+ Các ý của bài viết đảm bảo phản ánh đúng trình tự thời gian của chuyến tham quan, ứng với từng điểm không gian khu di tích.

+ Nêu được những hoạt động nổi bật khiến chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa để lại ấn tượng, cảm xúc sâu đậm cho em.

+ Ngôn ngữ bài viết cần sinh động, vừa kể chi tiết, cụ thể vừa thể hiện được cảm xúc; sử dụng các biện pháp tu từ như so sánh, điệp ngữ, các yếu tố miêu tả, biểu cảm,… để tăng sức hấp dẫn cho bài viết.

3. Chỉnh sửa bài viết

HS rà soát và chỉnh sửa theo gợi ý sau:
- Nếu bài viết chưa giới thiệu rõ về chuyến tham quan, cần viết cụ thể hơn.

- Nếu bài viết nêu chưa đầy đủ các hoạt động chính theo trình tự thời gian thì bổ sung và sắp xếp lại.

- Nếu việc kể, tả chưa làm nổi bật được đặc điểm của khu di tích và ấn tượng của người viết thì hình dung lại để viết thêm.

- Nếu bài viết chưa nêu rõ suy nghĩ, cảm xúc về chuyến đi thì bổ sung.




D. HOẠT ĐỘNG TRẢ BÀI
a. Mục tiêu

- Khắc sâu yêu cầu của kiểu bài

- Rút kinh nghiệm khi viết kiểu bài văn kể lại chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh nhắc lại yêu cầu của kiểu bài và rút kinh nghiệm
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh, bài làm của Hs
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ

1) GV trả bài, gọi vài HS nhắc lại yêu cầu chung của kiểu bài văn kể lại chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa và những lưu ý để viết được bài văn theo kiểu này.

2) GV trình chiếu các yêu cầu của kiểu bài để HS đối chiếu với bài viết của bản thân, tự phát hiện ưu nhược điểm trong bài viết của mình.

3) GV nhận xét chung về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt ở bài viết của HS, minh họa bằng một số ví dụ cụ thể (không nêu tên HS có bài viết được phân tích), rút kinh nghiệm chung cho cả lớp.

 4) Yêu cầu HS dựa vào hướng dẫn Chỉnh sửa bài viết trong SHS và các ý kiến nhận xét cụ thể của GV trong bài để rút kinh nghiệm và chỉnh sửa. Khuyến khích HS về nhà viết lại một bản mới với chính đề tài này.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- HS quan sát, trao đổi với bạn cùng bàn

- GV quan sát, gợi mở ( em thấy kênh nào dễ nhìn, dễ nhớ hơn...)

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- HS trình bày câu trả lời, nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	III. Hoạt động trả bài

1. Nhắc lại, khắc sâu yêu cầu của kiểu bài

- Giới thiệu được lí do, mục đích của chuyến tham quan một di tích lịch sử, văn hóa 

- Kể được diễn biến chuyến tham quan (trên đường đi, trình tự những điểm đến thăm, những hoạt động nổi bật trong chuyến đi,..). 
- Nêu được ấn tượng về những đặc điểm nổi bật của di tích (phong cảnh, con người, công trình kiến trúc,…).

- Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ về chuyến đi.

- Sử dụng yếu tố miêu tả hay biểu cảm, thuyết minh hoặc cả ba yếu tố này trong bài viết. 
2. Nhận xét về kết quả và chỉnh sửa bài viết



IV. Phụ lục

PHT số 1


PHT số 2

	Dàn ý chung
	Áp dụng cụ thể vào đề tài

	Mở bài
	Giới thiệu khái quát về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa
	

	
	Bày tỏ cảm xúc của em khi được trực tiếp tham gia chuyến đi
	

	 Thân bài
	Kể lại cụ thể diễn biến của chuyến tham quan (trên đường đi, lúc đến điểm tham quan, trình tự các điểm đến thăm, những hoạt động chính trong chuyến đi,…)
	

	
	Thuyết minh, miêu tả và nêu ấn tượng của em về những nét nổi bật của di tích lịch sử, văn hóa (thiên nhiên, con người, công trình kiến thúc,…
	

	 Kết bài
	Nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa
	


Tiết theo PPCT: 12
NÓI VÀ NGHE

TRÌNH BÀY GIỚI THIỆU NGẮN GỌN VỀ MỘT CUỐN SÁCH (CUỐN TRUYÊN LỊCH SỬ)

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

a. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)

- Trong tư cách người nói, HS trình bày được các thông tin cơ bản về cuốn truyện lịch sử, sẵn sàng trao đổi với người nghe để làm sáng tỏ những nội dung còn chưa rõ.

- Trong tư cách người nghe, HS nắm bắt các thông tin chính của bài nói, biết nhận xét về chất lượng bài nói (nội dung và cách trình bày), trao đổi để rút kinh nghiệm cách xác thực hiện bài nói theo yêu cầu của bài. 

b. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)

- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập;

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: biết phối hợp với bạn cùng bàn, bạn trong nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân; biết bày tỏ ý kiến riêng; biết hỗ trợ bạn khi cần thiết;

2. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- KHBD, SGK, SGV, SBT

- Tranh ảnh, giấy, màu, băng keo, keo, kéo...

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ: 

GV tổ chức trò chơi “Hái hoa dân chủ”, trên cây treo các từ khóa có nội dung: Truyện cổ tích, truyện lịch sử, Truyện tranh, Truyện khoa học viễn tưởng, Truyện trinh thám. Hs chọn một thăm và trả lời câu hỏi: Em hãy chia sẽ cho các bạn về cảm xúc của em khi đọc truyện đó?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động

- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt vào bài: 

Mỗi loại truyện sẽ mang lại cho ta những cảm xúc và những trải nghiệm khác nhau, trong đó truyện lịch sử có một ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ giúp chúng ta có góc nhìn về lịch sử dân tộc mà còn giáo dục cho chúng ta ý thức trách nhiệm cũng như tình yêu đối với quê hương, đất nước. Vì lẽ đó, bài học hôm nay chúng ta sẽ học về cách trình bày, giới thiệu ngắn gọn về một cuốn sách - truyện lịch sử. 
	  Gợi ý:

- Hs tham gia trò chơi và chia sẻ cảm xúc


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Trước khi nói

a. Mục tiêu: 

- Xác định được mục đích nói, người nghe

- Chuẩn bị được dàn ý bài nói
b. Nội dung: HS sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Hướng dẫn hs tìm hiểu bước trước khi nói

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ

1) Em hãy xác định mục đích nói và người nghe

2) GV dựa vào mục Trước khi nói ở SGK để hướng dẫn HS chuẩn bị. Việc chuẩn bị được thực hiện theo một trong hai phương án. 

+ Nếu đã có bài viết về cuốn truyện lịch sử, HS cần tóm lược thành dàn ý bài nói. +Nếu chưa có bài viết. HS phải căn cứ vào các thông tin ghi chép được trong quá trình đọc một cuốn truyện lịch sử để lập dàn ý. (Có thể tìm đọc một trong số các tác phẩm được SHS gợi ý để chuẩn bị.)

3) GV lưu ý một số nội dung ở bước chuẩn bị nói

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động

- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	I. Trước khi nói

a. Xác định mục đích nói và người nghe

- Mục đích nói: Cung cấp thông tin cơ bản về một cuốn truyện lịch sử, khơi gợi hứng thú ở người nghe và khuyến khích họ tìm đọc tác phẩm

- Người nghe: Những người yêu thích truyện lịch sử hoặc quan tâm đến truyện lịch sử được giới thiệu

b. Chuẩn bị nội dung nói 

- Dàn ý phải có đầy đủ các phần: Mở đầu, triển khai, kết thúc. Các thông tin ghi ở từng phần câu ngắn gọn, nhưng phải được sắp xếp mạch lạc, dễ trình bày ngôn ngữ nói.

- Lựa chọn từ ngữ: Dựa vào nội dung cụ thể của cuốn truyện lịch sử. HS ghi một số từ ngữ có khả năng sử dung trong bài nói. Ví dụ: các từ ngữ biểu đạt thông tin về tên tác giả, tác phẩm, năm xuất bản, cốt truyện, nhân vật, thơi gian, không gian diễn ra sự kiện, thái độ của tác giả, cách kết thúc câu truyện,...


Hoạt động 2: Trình bày bài nói

a. Mục tiêu:

- Trong tư cách người nói, HS trình bày được các thông tin cơ bản về cuốn truyện lịch sử, sẵn sàng trao đổi với người nghe để làm sáng tỏ những nội dung còn chưa rõ.

- Trong tư cách người nghe, HS nắm bắt các thông tin chính của bài nói, biết nhận xét về chất lượng bài nói (nội dung và cách trình bày), trao đổi để rút kinh nghiệm cách xác thực hiện bài nói theo yêu cầu của bài. 

b. Nội dung: HS kể chuyện
c. Sản phẩm học tập: Bài kể chuyện của HS

d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Gv chuyển giao nhiệm vụ:

Ngoài định hướng trong SGK, GV gợi ý cho Hs một số lưu ý trong quá trình nói- nghe

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Gv tổ chức hoạt động

- Hs báo cáo

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	II. Trình bày bài nói

Hoạt động nói

Hoạt động nghe

* Người trình bày bài nói: với nội dung phần nói theo quy định ở bài này, GV yêu cầu các HS đã được giao nhiệm vụ tuần tự lên trình bày bài nói của mình.

*Nội dung nói: bài nói phải bám sát dàn ý và nêu được các thông tin cơ bản về cuốn truyện lịch sử (thời kì lịch sử diễn ra sự kiện, các nhân vật chính, quan hệ giữa các nhân vật, kết thúc câu chuyện,...); nêu được ý kiến đánh giá của bản thân về giá trị nội dung và nghệ thuật của cuốn truyện.

*Cách thức nói: ngôn ngữ nói phải rõ ràng; trình bày các thông tin về cuốn truyện mạch lạc, chính xác, kết hợp với việc sử dụng các phương tiện hỗ trợ khác để tăng sức hấp dẫn cho bài nói.

* Người nghe: tất cả HS theo dõi bài nói của các thành viên trình bày trong tiết học.

*Các công việc của người nghe:

- Đối chiếu với yêu cầu phần nói của bài để có nhận định về bài nói.

- Theo dõi để nắm bắt chính xác các sự kiện, nhân vật, câu chuyện được người nói trình bày.

*Ghi lại các ý để trao đổi khi người nói kết thúc phần trình bày.




Hoạt động 3: Sau khi nói 

a. Mục tiêu: Nắm được cách đánh giá bài nói
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ: GV gọi học sinh nhận xét, trao đổi về bài nói của bạn
+ Cuốn truyện được giới thiệu có hấp dẫn không? Các thông tin xung quanh cuốn truyện đã được trình bày như thế nào, có giúp người nghe nắm được những nội dung cơ bản không?

+ Ngôn ngữ được sử dung khi trình bày bài nói có mạch lạc, rõ ràng, dễ nghe không? Ngôn ngữ và các phương tiện khác phối hợp với nhau như thế nào? Sự tương tác giữa người nói với người nghe đã được chú ý chưa?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động

- HS báo cáo

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	III. Sau khi nói



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP- VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: HS giới thiệu về một truyện lịch sử khác

c. Sản phẩm học tập: Video của HS
d. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV chuyển giao nhiệm vụ:

Chọn một cuốn truyện lịch sử khác và làm video giới thiệu cuốn truyện đó

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ

- GV quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV tổ chức hoạt động

- HS báo cáo

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung
	Hs quay video


IV. Phụ lục

CỦNG CỐ, MỞ RỘNG; THỰC HÀNH ĐỌC
(Do nội dung này không có trong PPCT, thuộc nội dung tự học của Hs nên Nhâm không soạn thành một tiết mà chỉ có nội dung gợi ý)

I. Củng cố, mở rộng

Câu 1: Kẻ bảng vào vở theo mẫu và điền thông tin ngắn gọn về các văn bản theo gợi dẫn:

	
	Lá cờ thêu sáu chữ vàng
	Quang Trung đại phá quân Thanh

	Bối cảnh
	
	

	Cốt truyện
	
	

	Nhân vật
	
	

	Ngôn ngữ
	
	


Trả lời:

	
	Lá cờ thêu sáu chữ vàng
	Quang Trung đại phá quân Thanh

	Bối cảnh
	Cuộc chiến chống quân Mông - Nguyên lần thứ hai của nhà Trần.
	Quân Thanh sang xâm lược nước ta vào năm Mậu Thân 1788

	Cốt truyện
	Hoài Văn lo cho vận mệnh đất nước nhưng không được dự bàn việc nước. Hoài Văn bị xem là trẻ con, bóp nát quả cam vì bị xem thường và có ý chí chiêu binh bãi mã.
	Cuộc chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung, sự thảm hại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống.

	Nhân vật
	Trần Quốc Toản, Vua Thiệu Bảo, Trần Hưng Đạo,…
	Quang Trung, Ngô Thì Nhậm, Lê Chiêu Thống, Tôn Sĩ Nghị,…

	Ngôn ngữ
	Ngôn ngữ lịch sử.

VD: xin quan gia cho đánh, xin bện kiến,…
	Ngôn ngữ lịch sử.

VD: đốc suất đại binh, hạ lệnh tiến quân,…


Câu 2: Tìm đọc thêm một truyện lịch sử và thực hiện các yêu cầu sau:

a. Xác định bối cảnh xảy ra các sự kiện được tái hiện trong tác phẩm.

b. Nêu chủ đề của truyện.

c. Chọn một nhân vật em yêu thích và nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của nhân vật đó (ngoại hình, lời nói, hành động, suy nghĩ,…).

Trả lời:

Đọc truyện: An Tư – Nguyễn Huy Tưởng

a. Bối cảnh: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông.

b. Chủ đề: Nói về những hi sinh mất mát của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, tiêu biểu là nàng công chúa An Tư bị lãng quên, có số phận bất hạnh xót xa.

c. Nhân vật: An Tư

An Tư là một công chúa đời Trần, em ruột của Thượng hoàng Trần Thánh Tông và là cô của vua Trần Nhân Tông. Tương truyền, công chúa An Tư là người có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Gặp buổi giặc Nguyên Mông sang xâm lược, trước sức mạnh hung hãn của kẻ thù, triều đình đã quyết định cống An Tư cho tướng giặc Thoát Hoan để làm kế hoãn binh...

II. Thực hành đọc

1. Cái nhìn đa chiều về nhân vật Nguyễn Hoàng – người gắn liền với sự nghiệp mở cõi về phía Nam, khẳng định chủ quyền đất nước.

Công cuộc mở mang bờ cõi của Chúa Nguyễn Hoàng thật vô cùng kỳ khu và gian khổ. Những cái nhìn của bậc tùy tùng về Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng:

- Đoan Quốc công là người không ngại gian khổ, tuy tuổi cao nhưng vẫn phải cáng đáng việc nước.

- Ngài là bậc kiệt hiệt, mỗi bước đi đều tính toán kĩ càng, tính được thời vận như thần.

- Quốc công sợ bị Trịnh Kiểm giết, tìm đường chạy thoát thân vào đây, gặp đất rộng thì mở thôi.

2. Những đặc sắc nghệ thuật của truyện lịch sử được thể hiện trong văn bản: tạo dựng bối cảnh, xây dựng cốt truyện, khắc họa nhân vật, sử dụng ngôn ngữ kể chuyện,…

- Tạo dựng bối cảnh: Thời Trịnh – Nguyễn phân tranh. Tránh được cái chết trước mắt, Nguyễn Hoàng buộc phải rời kinh để đi sâu vào vùng đất phía Nam.

- Xây dựng cốt truyện: Quốc công trong buổi tối đi mở mang bờ cõi, nghe được tùy tùng nói chuyện về mình. Một người lính hết lời ca ngợi chủ tướng, còn người kia thì cho rằng Nguyễn Hoàng do sợ Trịnh Kiểm sát hại mà tìm đường trốn vào Thuận Hóa.

- Khắc họa nhân vật: Chân dung rõ nét của Nguyễn Hoàng: dũng cảm, can trường, khôn khéo, quyết đoán những cũng đầy tình cảm. 

- Sử dụng ngôn ngữ kể chuyện: Ngôn ngữ lịch sử, nghệ thuật trần thuật,…

3. Tình cảm, thái độ đối với các nhân vật, sự kiện lịch sử mà tác phẩm gợi lên trong em.

- Người đọc cảm phục trước tinh thần của Nguyễn Hoàng và thái độ mềm dẻo, hồn hậu của ông khi nghe được hai người lính nói chuyện về mình.

- Người đọc sẽ hiểu hơn không chỉ về một giai đoạn lịch sử mà còn hiểu hơn về những con người tưởng đã là huyền thoại. Bên cạnh đó, tác giả Thái Bá Lợi còn cung cấp cho chúng ta những tình tiết lịch sử phức tạp, đưa ra một cái nhìn mới mẻ, nhân văn về lịch sử.

PHIẾU TÌM Ý


Họ và tên:…………………………………


Lớp:……………………………………..


Nhiệm vụ: Tìm ý cho bài văn kể lại một chuyến đi (tham qua một di tích lịch sử, văn hóa).


Đó là chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa nào?�
….……………………………………………………………..


….……………………………………………………………..�
�
Chuyến đi do ai tổ chức? Đi với mục đích gì?


�
….……………………………………………………………..


….……………………………………………………………..


�
�
Trình tự của chuyến đi diễn ra như thế nào?


�
….………………………………………………………………


….………………………………………………………………�
�
Khung cảnh của điểm tham quan có gì nổi bật?


�
….……………………………………………………………..


….…………………………………………………………….�
�
Em có cảm xúc, suy nghĩ gì về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa đó?�
….………………………………………………………………


….………………………………………………………………�
�
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